TuÇn 19

Ngày soạn: 02/01/2015
Ngày giảng: Thứ hai ngày 5 tháng 1 năm 2015.

TẬP ĐỌC
CHUYỆN BỐN MÙA
I.Mục tiêu 
  1&2.KT & KN:

- Đọc rành mạch toàn bài; biết ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câụ

- Đọc đúng : mầm sống, bếp lửa

- Hiểu từ ngữ: Đâm chồi nảy lộc ,đơm,bập bùng ,tựu trường 

- Hiểu ý nghĩa: Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, mỗi mùa mỗi vẻ đẹp riêng, đều có ích cho cuộc sống. ( trả lời được CH 1, 2, 4). HS K-G trả lời được CH3.
   3.TĐ:*GD BVMT:

- GDHS có ý thức BVMTTN để cuộc sống của con người càng thêm đẹp đẽ. 
II. Đ D - H
- GV: Tranh minh hoạ bài tập đọc

         Ghi sẵn nội dung luyện đọc.

- HS: SGK

III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động dạy


	Hoạt động học

	1.Ổn định lớp

 2. Kiểm tra bài cũ :  

-Nhận xét về kết quả học tập và thi của HS HKI

3. Dạy - học bài mới :

- Giới thiệu bài:  

- Tựa bài: Chuyện bốn mùa

* Hoạt động 1: HD Luyện đọc

- GV đọc mẫu

- HD luyện đọc 
- YCHS đọc nối tiếp câu và rút từ khó:

HD đọc từ khó

- GVHDHS đọc câu dài

+ Có em / mới có bập bùng bếp lửa nhà sàn,/ có giấc ngủ ấm trong chăn.//

+ Cháu có công ấp ủ mầm sống/ để xuân về/ cây cối đâm chồi nảy lộc.//

 *Giải nghĩa từ

Yêu cầu HS đọc nối tiếp đoạn.

Đâm chồi nảy lộc :GV giải thích 

Đơm 

 Bập bùng 

- Yêu cầu HS đọc nối tiếp đoạn trong nhóm 

- Thi đọc

- GV nhận xét. Tuyên dương nhóm thắng cuộc. Đọc đồng thanh 1 đoạn
	- HS nhắc lại tựa bài

- Đọc nối tiếp nhau từ đầu đến hết bàị Mỗi HS chỉ đọc 1 câụ

 vườn bưởi, rước, tựu trường...
- Mỗi hs đọc 1 đoạn

- Đọc nối tiếp đoạn trong nhóm

 - Thi đọc giữa các nhóm


TIẾT 2

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học



	 * Hoạt động 2:  Tìm hiểu bài

- Cho HS đọc thầm bài và trả lời câu hỏi

+Bốn nàng tiên trong chuyện tượng trưng cho những mùa mùamùa nào trong năm ? 

+ Cho HS quan sát tranh, và thảo luận nhóm  tìm các nàng tiên, xuân, hạ, thu, đông. 

- Cho đại diện nhóm trả lời

+ Em hãy cho biết mùa xuân có gì hay theo lời nàng Đông?

+ Các em co biết vì sao khi xuân về, vườn cây nào cũng đâm chồi nảy lộc? 

+ Mùa xuân có gì hay theo lời của bà Đất ? 

+ Theo em, lời bà Đất và lời nàng đông nói về mùa xuân có gì khác nhau không ?

+ Và để biết được mùa đông, mùa thu, mùa hạ có gì hay,chia lớp thành 3 nhóm tìm hiểu theo những câu hỏi sau:

- Mùa Hạ có gì hay theo lời của nàng Xuân,

- Mùa Thu có gì hay theo lời của lời nàng Hạ ?

- Mùa Đông có gì hay theo lời của nàng Thủ

- Cho đại diện nhóm trả lờị

+ Trong các mùa các em thích nhất mùa nàỏ 

  Luyện đọc lại  

- GV hướng dẫn cách đọc, đọc mẫu lại 

- Tổ chức cho HS thi đọc nối tiếp giữa các nhóm và đọc cá nhân. 

- Nhận xét – Khen ngợi.
4.Củng cố – Dặn  dò: (3p)
+Qua bài này giúp em hiểu điều gì ?

*GDBVMT: 

-  Mỗi mùa Xuân, Hạ, Thu Đông đều có những vẻ đẹp riêng nhưng đều gắn bó với con người. Chúng ta cần có ý thức giữ gìn và bảo vệ MT thiên nhiên để cuộc sống của con người ngày càng thêm đẹp đẽ.

-Dặn dò HS về nhà luyện đọc bài và chuẩn bị bài sau.
	- HS đọc thầm lại cả bàị

- Xuân , hạ, thu, đông

- Thảo luận nhóm đôi

- Trả lời và chỉ ở tranh SGK.

- Xuân về, vườn cây nào cũng đâm chồi nảy lộc

- Vào xuân, thời tiết ấm áp, có mưa xuân, rất thuận lợi cho cây cối ph/ triển, đ/ chồi nảy lộc

- Xuân làm cho cây tươi tốt

- Không khác nhau, vì cả hai đều nói điều hay về mùa xuân.

- Theo dõi, thảo luận, trả lời:

- Nhưng phải có nắng của em Hạ…

- Thế mà thiếu nhi lại thích em Thu nhất…

- Có em mới có bập bùng bếp lửa nhà sàn…

- Trả lời, nhận xét.

- Tự trả lời theo ý mình.

- Các nhóm thi đọc, mỗi nhóm 5 HS.

- Cá nhân thi đọc cả bài.
- Bốn mùa trong năm mỗi mùa một vẻ,…

- HS nghe 

- Về nhà đọc lại bài và xem trước bài Thư trung thư.


TOÁN

  TỔNG CỦA NHIỀU SỐ

I. Mục tiêu:

   1. KT:

- Nhận biết tổng của nhiều số.

- Biết cách tính tổng của nhiều số.

    2. KN:
          - Các BT cần làm: BT1( cột 2), BT2 ( cột 1, 2, 3), BT3 (a); HS khá, giỏi làm thêm BT1(cột 1), BT2 (cột 4), BT3(b).
- Tính cẩn thận, kiên trì. 
     3.TĐ:    -Yêu thích học toán

II. Đ D D - H
- SGK; Bảng phụ.

III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1.Ổn định lớp:(1p)

2. Kiểm tra bài cũ: 

3. Bài mới Giới thiệu:  (1p)
   Giới thiệu tổng của nhiều số .

* Hoạt động 1: Giới thiệu tổng của nhiều số và cách tính

1)  Ghi phép tính 2 +3 + 4 =

-Gọi HS nêu kết quả.

-Đây là tổng của nhiều số. “Tổng của 2,3,4” hay “ hai cộng ba cộng bốn”.

-Gọi HS nêu lại phép tính và kết quả.

-HD viết theo cột dọc: viết các số hạng thẳng cột và tổng cũng thẳng cột.

2) HD cách tính và ghi kết quả của 12+34+40=  

3) HD tính tổng của nhiều số, trong đó các số hạng là số có hai, một chữ số. 15+46+29+8=

-Tính như SGK, lưu ý là phép tính có nhớ, ghi kết quả thẳng cột theo từng hàng và tính từ phải sang tráị

* Hoạt động 2: Thực hành

Bài 1  

-Gọi HS đọc yêu cầụ

-HDHS tính theo dãy phép tính từ trái sang phảị

-Cùng HS nhận xét. 

-Phép tính 6+6+6+6= có gì đặc biệt?

- Nhận xét, tuyên dương.
Bài 2

-Gọi HS đọc yêu cầu

-HD ghi kết quả thẳng theo từng cột, lưu ý có nhớ ở hàng chục.

-Cùng HS nhận xét.

-Trong các phép tính, có phép tính nào có gì đặc biệt?

- Nhận xét, chỉnh sửa, khen ngợi.
Bài 3.  

-Gọi HS đọc yêu cầụ

-HD quan sát hình vẽ, các số liệu để làm.

-Cho HS làm bài vào vở, bảng lớp.

-Cùng HS nhận xét- chỉnh sửa. Tuyên dương.
-Các phép tính ta vừa tính có gì đặc biệt?

-Mỗi phép tính có mấy số hạng bằng nhau

4. Củng cố – Dặn  dò : (3p)
-Gọi HS trả lời: 2+2+2+2=?.

-Nhận xét giờ học

-Dặn về nhà làm bài và xem trước bài sau 


	- HS nhắc lại tựa bài

- Nêu kết quả:2+3+4=9

- HS nghe

- 2 cộng 3 cộng 4 bằng 9

- Theo dõi.
   2          2 cộng 3 bằng 5,

+ 3          5 cộng 4 bằng 9, viết 9.

   4

   9

- Trả lờị

- Theo dõi, nêu kết quả.

- Nghe
- Đọc yêu cầụ

- Theo dõị Làm ở bảng con, bảng lớp.

(KQ: 14    ;  20  ; 18 ;  24)

- Nhận xét.

- Các số hạng đều bằng nhaụ

- Đọc yêu cầụ

- HS thực hiện

   14            36             15          24

+ 33        + 20              15          24

   21             9           + 15       + 24

   68            65             15           24

                                    60           96

- Nhận xét.

- Có 2 phép tính; các số hạng đều bằng nhau

- Đọc yêu cầụ

- Theo dõị

- HS làm ở vở, bảng lớp.

- KQ: 12kg +12kg +12kg = 36kg

          5 l + 5 l + 5 l +5 l =20 l

- Nhận xét.

- Các số hạng trong mỗi phép tính đều bằng nhaụ

- Trả lờị

- HS trả lời : 8

- Về nhà xem lại bài và xem trước bài Phép nhân. 


Ngày soạn:02/01/2015
Ngày soạn: Thứ  ba ngày 6 tháng 1  năm 2015
CHÍNH TẢ(T- C)
CHUYỆN BỐN MÙA

I. Mục tiêu: 
   1&2. KT &KN:

- Chép chính xác bài chính tả, trình bày đúng đoạn văn xuôi.
- Làm đúng bài tập 2,3ạ

    3.TĐ: - GDHS tính cẩn thận
II. §å dïng d¹y häc:

     - GV : -  Chép nội dung bài tập chép lên bảng

                 -  Bảng phụ ghi nội dung bài tập

     - HS: SGK, VBT

III.  Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động dạy


	Hoạt động học

	1.Ổn định lớp (1p)

2. Bài cũ   (5p)
-YC học sinh viết BC một số từ

-Nhận xét và cho điểm HS.

3. Bài mới :

- Giới thiệu: 

- Tựa bài: Chuyện bốn mùa 
* Hoạt động 1: Hướng dẫn tập chép

+ HD HS chuẩn bị:

- GV đọc đoạn văn cần chép 1 lượt

- Đoạn chép này ghi lời của ai trong Chuyện bốn mùa ?

- Bà Đất nói gì ?

- Đoạn chép có những tên riêng nào ?  Những tên riêng ấy phải viết ntn?

· Yêu cầu HS tìm , phân tích và viết các từ khó vào BC Theo dõi và chỉnh sửa cho các em.

HDHS viết bài, chấm NX

- GV đọc mẫu lần 2

- HS nhìn bảng chép vào vở

- GV đọc lại bài

-Chấm bài ,sửa sai

  * Hoạt động 2: Hướng dẫn làm bài tập chính tả

  phân biệt được l / n , dấu hỏi/ dấu ngã

BT2:  Hs đọc yêu cầu

-HD cho HS làm vào vở, bảng.

BT3: Hs đọc yêu cầu

Gv hướng dẫn sau đó yêu cầu làm vở

4. Củng cố – Dặn dò:(3p)
- Nhận xét  chung về giờ học.
- Dặn dò HS về nhà viết lại các lỗi sai trong bài chính tả.

- Chuẩn bị bài sau.
	· Viết các từ ngữ: tinh nghịch, đơm, bánh rán, con gián.

- HS nhắc lại tựa bài

- 2 hs đọc lại

- Bà Đất.

- Khen các nàng tiên mỗi người một vẻ, đều có ích, đều đáng yêu

- Trả lời
- Viết các từ ngữ: tựu trường, ấp ủ…
- Hs nghe

- HS viết bài vào vở

- Hs soát lỗi

 - 5-7 vở

- Đọc y/c a
- HS làm ở  vở, bảng.

(Lưỡi, lá lúa, năm, nằm).

Nhận xét. Nghe đọc lại câu vừa điền.

 - Đọc y/c b .
- Theo dõị Đọc , làm bài vào PHT, bảng.

(Bảo, nảy; cỗ, mỗi).

Nhận xét. Chỉnh sửa.
- Về nhà xem lại bài và chuẩn bị bài sau.



TOÁN
      PHÉP NHÂN
I. Mục tiêu: 

       1.KT: 

    -Nhận biết tổng của nhiều số hạng bằng nhaụ

    -Biết chuyển tổng của nhiều số hạng bằng nhau thành phép nhân.

    -Biết đọc, viết kí hiệu của phép nhân.

    -Biết cách tính kết quả của phép nhân dựa vào phép cộng.

       2.KN:  
          - BT cần làm 1; 2; HSKG làm thêm BT3.
       3.Thái độ:   - Rèn cho HS tính cẩn thận trong học toán.
  II. §å dïng d¹y häc:
      - GV: Tranh ảnh, mô hình, que tính  - HS: SGK
III.  Các hoạt động dạy học :

	Họat động dạy


	Hoạt động học

	1. Ổn định lớp(1p)

2.Bài cũ : (5p)
- Cho HS làm một số phép tính ở BT2.

- Cùng HS nhận xét,ghi điểm.

3. Bài mới : (30p)
- Giới thiệu bàị

- Tựa bài: Phép nhân

* Hoạt động 1: Giới thiệu phép nhân

- Tấm bìa có mấy chấm tròn?

- Cho HS quan sát có tất cả mấy tấm bìa

- Có 5 tấm bìa, mỗi tấm bìa đều có 2 chấm tròn( hoặc 2 chấm tròn được lấy 5 lần), có tất cả bao nhiêu chấm tròn?

- Muốn biết có bao nhiêu chấm tròn ta làm phép tính gì?

- Tổng của 2+2+2+2+2 có 5 số hạng, mỗi s/hạng đều bằng 2

2+2+2+2+2 là tổng của 5 số hạng, mỗi s/hạng đều bằng 2, ta chuyển thành phép nhân, viết như sau: 2 x 5= 10

- Giới thiệu dấu nhân, gọi HS đọc phép tính.

- 2 là một số hạng của tổng,5 là số các số hạng của tổng, viết 2 x 5 để chỉ 2 được lấy 5 lần. Như vậy, chỉ có tổng các số hạng bằng nhau mới chuyển thành phép nhân.

* Ho ạt  động 2: Thực hành
Bài 1 :  

- G ọi HS đọc yêu 

-HDHS làm theo mẫu: 4 được lấy 2 lần. 
4 +  4= 8; 4 x 2= 8

- 4 gọi là gì? 2 được gọi là gì?

-Muốn tính 4 x 2 ta tính tổng 4 + 4= 8

-Tương tự cho HS làm ở bảng câu b,c.

-Cùng HS nhận xét. Ghi điểm

Bài 2 

- Gọi HS đọc yêu cầu bài

-HD mẫu Các số hạng được lấy mấy lần( số các số hạng)

- Thu bài ,chấm chữa bài

- Nhận xét. 

Bài 3: HSKG

- Gọi HS đọc yêu cầu bài

- Yêu cầu HS làm vào vở

- Nhận xét, ghi điểm

4.. Củng cố-Dặn dò: (3p)
-Cho HS chơi TC Nhẩm nhanh, nhẩm đúng một số phép tính như BT2.

-Nhận xét tiết học.Cbị bài sau
	-Tổng của nhiều số.

- HS làm bài
- Nhận xét.

- HS nhắc lại tựa bài

- Tấm bìa có 2 chấm tròn.

- Có tất cả 5 tấm bìa
- Có tất cả 10 chấm tròn.

- Phép tính cộng 2+2+2+2+2=10

- Theo dõi
- Đọc .

- Nghe
- Đọc yêu cầu

- Theo dõi
- 4 là một số hạng của tổng,2 là số các số hạng của tổng.

- Làm bài ở bảng.

Nhận xét.

- Đọc yêu cầụ

- Theo dõi, trả lờị

- Làm bài ở vở,  

 a/ 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 20

     4 x 5                    = 20

b/ 9 + 9 + 9 = 27

    9 x 3       = 27

c/ 10 + 10 +10 +10 +10 = 50

    10 x 5                         = 50

- HS đọc

- HS làm vào vở

a/ 5 x 2 = 10

b/ 4 x 3 = 12

-Theo dõị Đại diện 3 dãy tham gia chơị

-Nhận xét. 

- Nghẹ



Ngày soạn: 2/1/2015
Ngày giảng: Thứ tư ngày 7 tháng 01 năm 2015
TẬP  ĐỌC
                                   THƯ TRUNG THU
I. Mục tiêu:

 1&2.KT &KN:

        -Biết ngắt nghỉ hơi đúng các câu văn trong bài, đọc ngắt nhịp các câu thơ hợp lí.

       - Hiểu nội dung: Tình yêu thương của Bác Hồ dành cho thiếu nhi Việt Nam ( trả lời được các CH và học thuộc đoạn thơ trong bài).

       - Giúp HS hiểu được tình cảm âu yếm, yêu thương đặc biệt của Bác Hồ với thiếu nhi và của thiếu nhi với Bác Hồ. Nhớ lời khuyên của Bác, kính yêu Bác.

3.TĐ:*GD Quyền trẻ em: 

     - Quyền được học tập, vui chơi, hưởng niềm vui trong ngày Tết Trung thu.

    - Quyền được  hưởng tình yêu thương của BH đối với Thiếu nhi.

    - Bổn phận phải nhớ lời khuyên cuả Bác , yêu Bác.
   * GDHT & LTTGHCM:

     - Giúp HS hiểu được tình cảm âu yếm, yêu thương đặc biệt của BH với TN và của TN với Bác Hồ.Nhớ lời khuyên của Bác, kính yêu Bác.

II. §å dïng d¹y häc:

     - GV: Tranh minh hoạ bài tập đọc

          Ghi sẵn nội dung luyện đọc

     - HS: SGK

III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Ổn định:  

2. Bài cũ :  (5p) Chuyện bốn mùa

-Gọi 3 HS lên bảng kiểm tra về đọc và nội dung bàịvà trả lời câu hỏi

- GV nhận xét ghi điểm.

3. Bài mới (30p)
- Giới thiệu: 

- Tựa bài: Thư Trung thu 
*  Hoạt động 1: Luyện đọc

- GV đọc mẫu lần 1

- HS đọc nối tiếp từng câu, rút từ khó :

- HS đọc nối tiếp câu kết hợp giải nghĩa từ

- Đọc nối tiếp  từng đoạn

- Đọc trong nhóm

- Các nhóm thi đọc

- Nhận xét

- Đọc đồng thanh cả lớp

* Hoạt động 2: Tìm hiểu bài

- Yêu cầu HS đọc thầm cả bài và trả lời câu hỏi

+ Mỗi tết trung thu, Bác Hồ nhớ tới aỉ 

+Những câu thơ nào cho thấy Bác Hồ rất yêu thiếu nhỉ

+ Câu thơ nào của Bác là một câu hỏỉ 

-Giơi thiệu tranh nhi đồng, với Bác Hồ, để HS thấy được tình cảm âu yếm của bác đối với các em nhi đồng.

+ Bác khuyên các em làm những điều gì ?  

+ Kết thúc lá thư Bác viết lời chào ntn? 

-Cho HS đọc thuộc lòng lời thơ.

-Tổ chức cho HS đọc thuộc lòng lời thơ. 

- Nhận xét.

4. Củng cố – Dặn  dò : (3p)
- Qua bài đọc này cho ta biết điều gì ?LHGD.

-Dặn dò HS về nhà đọc thuộc lòng bài thơ.Chuẩn bị bài sau : Ông Mạnh thắng Thần Gió.
	· Hát

- Hs đọc bài

- HS nhắc lại tên bài

- HS theo dõi bài

- Mỗi HS đọc 1 câu

- Mỗi HS đọc 1 đoạn

 - HS đọc theo nhóm (4 đoạn)

- 2-3 nhóm đọc

 - HS đọc đồng thanh.

- HS đọc thầm

- Nhớ các cháu nhi đồng

- Ai yêu các cháu nhi đồng/ bằng Bác Hồ Chi Minh?/ Tính các cháu nhoan ngoãn,/ Mặt các cháu xinh xinh

Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh ?

- Quan sát ở SGK.

- Thi đua học hành, tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tuỳ theo sức của mình, để …

- Hôn các cháu ? Hồ Chí Minh 

- Học thuộc lòng lời thơ.

- Một số HS tham gia thi đọc với nhaụ N/X.

- Tình thương yêu của BH đ/v các em…

- Về nhà xem lại bài và chuẩn bị bài saụ



Môn: TOÁN
THỪA SỐ - TÍCH
I. Mục tiêu: 

Ở tiết học này, HS:
   1.KT:

 - Biết thừa số, tích.

  - Biết viết tổng các số hạng bằng nhau dưới dạng tích và ngược lại.(BT1b,c)

  2.KN:

  - Biết cách tính kết quả của phép nhân dựa vào phép cộng.

  - Bài tập cần làm: Bài tập 1 (b,c); BT2b;  BT3

 3.TĐ:

  - Ham thích học Toán. Tính đúng nhanh, chính xác.

II. Đồ dùng dạy - học:
- Bảng phụ viết sẵn một số tổng, tích trong các bài tập 1, 2. 

III. Các hoạt động dạy - học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định tổ chức.

- Chuyển tiết.

2. Kiểm tra:
 - Gọi 2 em lên bảng, lớp làm ở bảng con.

 - Chuyển thành phép nhân tương ứng: 

3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 15     7 + 7 + 7 + 7 = 28

 - Nhận xét ghi điểm từng em.

3. Bài mới:  
HĐ 1. Giới thiệu bài:

Nêu yêu cầu tiết học, viết tiêu đề bài lên bảng.

HĐ 2. HD HS nhận biết tên gọi, thành phần và kết quả của phép nhân.  

- Viết lên bảng: 2 x 5 = 10 

- Yêu cầu một em đọc lại phép tính trên.

- Vừa giảng vừa viết các thành phần phép tính

        2            x          5          =          10 

  Thừa số              Thừa số               Tích

- Yêu cầu HS nêu tên của từng thành phần và kết quả phép nhân.

* Lưu ý: 2 x 5 = 10 (10 là tích; 2 x 5 cũng gọi là tích)
  b. Luyện tập :
Bài 1 b, c: Yêu cầu 1 em nêu đề  bài .

- Viết lên bảng: 3 + 3 + 3 + 3 + 3. Yêu cầu HS đọc.

- Tổng trên có mấy số hạng? Mỗi số hạng bằng bao nhiêu?     

- Vậy 3 được lấy mấy lần?

- Hãy viết tích tương ứng với tổng trên ?

- Yêu cầu 3 em lên bảng làm bài.

- Mời HS khác nhận xét bài bạn.

- Yêu cầu nêu tên thành phần của các phép nhân 

- Giáo viên nhận xét đánh giá

Bài 2 b: Gọi một em nêu yêu cầu đề bài.

- Viết lên bảng: 6 x 2   Yêu cầu HS đọc lại.

- 6 nhân 2 còn có nghĩa là gì?

- Vậy 6 x 2 tương ứng với tổng nào?

- 6 cộng 6 bằng mấy? 

- Vậy 6 nhân 2 bằng mấy?

- Yêu cầu nêu cách chuyển tích trên thành tổng nhiều số hạng bằng nhau.

- Yêu cầu lớp hoạt động nhóm 2 làm tiếp  phần còn lại.

- Nhận xét bài làm của học sinh và sữa chữa

Bài 3: Viết phép nhân (theo mẫu).
- Yêu cầu lớp viết các phép tính vào vở.
- GV chấm bài, nhận xét.
4. Củng cố, dặn dò:
- Hệ thống nội dung bài học.

- Về có thể làm hết các bài tập trong bài.

- Nhận xét tiết học 
	 - Hai em lên bảng, lớp làm bảng con.

 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 15

                    3 x 5 = 15     

 7 + 7 + 7 + 7 = 28

              7 x 4 = 28 

    - Học sinh khác nhận xét.

- Lắng nghe, nhắc lại tiêu đề bài.
 -  2 nhân 5 bằng 10.

 - HS quan sát và lắng nghe.

- 3 - 5 HS nêu

- Viết các tổng dưới dạng tích. 

- Một em đọc phép tính.

- Tổng trên có 5 số hạng và mỗi số hạng đều bằng 3.

- 3 được lấy 5 lần 

- Một em lên bảng, lớp nháp: 3 x 5 

- 3 em lên bảng, lớp làm vở.

     a. 9 + 9 + 9 = 9 x 3 (HS khá, giỏi).
     b. 2 + 2 + 2 + 2 = 2 x 4  

     c. 10 + 10 + 10 = 10 x 3 

- HS nêu đề bài.

- Đọc 6 nhân 2.

- Có nghĩa là 6 được lấy 2 lần 

- Tổng 6 + 6 

- 6 cộng 6 bằng 12.

- 6 nhân 2 bằng 12.

- 6 x 2 = 6 + 6 

- Hoạt động nhóm 2- Đại diện nêu

 5 x 2  = 5 + 5  = 10 Vậy 5 x 2 =10

 3 x 4 = 3 + 3 + 3 + 3 = 12 vậy…

- Một em đọc đề.

- Suy nghĩ và viết.

- HS nêu các phép tính.

- HS nhắc nội dung bài học.

- Lắng nghe, thực hiện.



Môn: LUYỆN TỪ VÀ CÂU


TỪ NGỮ VỀ CÁC MÙA

ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI KHI NÀO ?

I. Mục tiêu: 

Ở tiết học này, HS
   1.KT&KN:

- Biết gọi tên các tháng trong năm  (BT1). Xếp được các ý theo lời Bà Đất trong bài Chuyện bốn mùa phù hợp với từng muà trong năm (BT2).

- Biết đặt và trả lời câu hỏi có cụm từ khi nào (BT3)

-HS khá giỏi làm hết được các bài tập.

3.TĐ: - Yêu thích mônTiếng Việt. Vận dụng vào cuộc sống.
    *GD Quyền trẻ em: 

- Quyền được đi học.

- Quyền được nghỉ ngơi( nghỉ  hè).

II. Đồ dùng dạy - học:
- GV: Viết sẵn nội dung bài tập 2.

- HS: SGK TV tập 2.
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định tổ chức:

- Kiểm tra sĩ số, HS hát tập thể.

2. Kiểm tra: (3p)
- Kiểm tra sách vở đồ dùng phục vụ học tập HK 2.

- Nhận xét, đánh giá chung.

3. Bài mới: (30p)
HĐ 1. Giới thiệu bài: 

- Nêu yêu cầu tiết học, viết tiêu đề bài lên bảng.

HĐ 2. HDHS làm bài tập:

* Bài 1: 

- Yêu cầu thảo luận nhóm 4.

- Gọi các nhóm trình bày.

- Ghi nội dung bài 1 vào các cột trên bảng.

*Lưu ý: Không gọi tháng giêng là tháng một, không gọi tháng tư là tháng bốn, không gọi tháng bảy là tháng bẩy, tháng mười hai còn gọi là tháng chạp.

- Nhận xét, đánh giá.

*Bài 2:

- Nêu yêu cầu của bài.

- Phát phiếu cho các nhóm.

- Các nhóm thảo luận.

- Yêu cầu các nhóm trình bày.

* Bài 3: 

- Nêu yêu cầu bài tập.

- Yêu cầu HS làm bài, chữa bài.

*HSKG làm  được hết các bài tập

- Nhận xét, đánh giá.

4. Củng cố, dặn dò: (3p)
- Về nhà ôn lại tên các tháng và các mùa trong năm. 

- Nhận xét giờ học.      
	- Hát tập thể.

- Hợp tác cùng GV.

- Lắng nghe và điều chỉnh.

- Lắng nghe và nhắc lại tiêu đề bài.

* Kể tên các tháng trong năm, cho biết mỗi mùa xuân, hạ, thu, đông bắt đầu từ tháng nào, kết thúc vào tháng nào.

- Tháng giêng, tháng hai, tháng ba, tháng tư,…tháng chạp (tháng 12).

- Mùa xuân bắt đầu từ tháng giêng kết thúc là tháng ba.

- Mùa hạ bắt đầu từ tháng tư  kết thúc là hết tháng sáu.

- Mùa thu bắt đầu từ tháng bảy kết thúc là hết tháng chín.

- Mùa đông bắt đầu từ tháng mười kết thúc hết tháng mười hai.

- Nhận xét, bổ sung.

* Xếp các ý sau vào bảng cho đúng lời Bà Đất trong bài Chuyện bốn mùa.

- Các nhóm nhận phiếu làm bài, trình bày. 

Mùa xuân

Mùa hạ

Mùa thu

Mùa đông

b

a

c, e

d

- Nhận xét, bình chọn.

* Trả lời các câu hỏi sau:

- Các nhóm thảo luận.

- Thực hành hỏi đáp.

+Khi nào học sinh được nghỉ hè?

+Học sinh được nghỉ hè vào đầu tháng sáu.

+ Khi nào học sinh tựu trường?

+Cuối tháng tám học sinh tựu trường./ Học sinh tựu trường vào cuối tháng tám.

+Mẹ thường khen em khi nào?

+ Mẹ thường khen em chăm học./ Mẹ thường khen em khi em được điểm 10.

+ Ở trường em vui nhất khi nào?

+ Ở trường em vui nhất khi được điểm 10./ Ở trường em vui nhất khi được cô giáo khen.

- Nhận xét bổ sung.

- Lắng nghe, thực hiện.



Bài 19

HỌC BÀI HÁT: TRÊN CON ĐƯỜNG TỚI TRƯỜNG

(Nhạc và lời: Ngô Mạnh Thu)

I. Mục tiêu:

1.KT:   - Giúp HS hát đúng giai điệu, thuộc lời ca bài hát.

2.KN:    - Hát đồng đều rõ lời.

3.TĐ:    - Giúp  HS yêu quý môn học.

II. Chuẩn bị:

GV: 
- Đàn, đĩa nhạc, đài.

- Bảng phụ bài hát

- Đàn hát thuần thục bài hát.

- Tranh ảnh minh họa cho bài hát.

HS: 
- Vở ghi, tập bài hát, nhạc cụ gõ.

III. Các hoạt động dạy và học:

1. Ổn định:
Nhắc các em ngồi ngay ngắn.

2. Kiểm tra: 
- Hát 1 trong số các bài hát đã học ở Học kỳ I



- Giáo viên nhận xét.

3. Bài mới:


* Phần mở đầu:


Hôm  nay cô sẽ dạy các em 1 bài hát mới nhạc và lời của Ngô Mạnh Thu, đó là bài Trên con đường đến trường.


* Phần hoạt động
	Nội dung


	Hoạt động thầy


	Hoạt động trò


	+ Hoạt động 1: Dạy giai điệu bài hát

+ Hoạt động 2: Hát kết hợp gõ đệm
	-Giới thiệu bài.

- GV mở đĩa cho HS nghe hát mẫu.

- GV chia câu và cho lớp đọc lời ca.

- GV đàn cho lớp luyện thanh theo mẫu âm a.

- GV dạy giai điệu từng câu theo lối móc xích.

- GV hát mẫu câu 1 và đàn giai điệu lại 1 đến 3 lần và lấy nhịp.

Tương tự như vậy với các câu tiếp theo.

- Tập song cho lớp ghép cả bài .

- Cho lớp ôn luyện.

- GV nhận xét.

- GV làm mẫu cách gõ đệm theo phách:

Trên con đường đến trường có cây

   x     
x            x  x            x     

 là cây xanh mát…

      x             x x        

- Cho lớp thực hiện.

- GV làm mẫu cách gõ đệm theo tiết tấu.

Trên con đường đến trường có cây

   x    x       x       x       x       x    x  

 là cây xanh mát…

x     x     x      x

- Cho lớp thực hiện.

- Gọi một vài nhóm làm lại.

- GV nhận xét.
	- Lớp nghe.

- Lớp đọc lời ca (đọc đồng thanh).

- HS luyện thanh theo đàn.

- HS nghe và hát theo hướng dẫn của GV.

- HS thực hiện.

- Lớp hát vài lần.

- Chia lớp làm 4 nhóm avf hát.

- Lớp quan sát.

- Lớp thực hiện theo hướng dẫn.

- Lớp thực hiện.

- Các nhóm trình bày.



* Phần kết thúc:

4. Củng cố: 

- Giáo viên đàn cho lớp hát lại bài.

- GV nhận xét giờ học.

5. Dặn dò:

- Về nhà học thuộc lời ca và giai điệu bài hát.


Ngày soạn: 2/1/2015
Ngày giảng: Thứ năm ngày 8 tháng 01 năm 2015
TẬP VIẾT

Chữ hoa P

I. Mục tiêu:

Ở tiết học này, HS:

  1&2. KT&KN:

- Viết đúng chữ hoa P  (1dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ); chữ và câu ứng dụng: Phong (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ), Phong cảnh hấp dẫn (3 lần).

*HSKG viết đúng và đủ các dòng (tập viết ở lớp) trên trang vở tập viết 2.

  3.TĐ:

 -  Giáo dục HS yêu thích môn học, viết chữ đẹp, giữ vở sạch.

II. Đồ dùng dạy - học: 

- Mẫu chữ P hoa trong khung chữ.

- Bảng phụ viết cụm từ ứng dụng.

III. Các  hoạt động dạy - học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định tổ chức.

- Chuyển tiết.

2. Kiểm tra: 

- Kiểm tra chuẩn bị cho môn học của học sinh ở học kỳ II.

3. Bài mới:

HĐ1. Giới thiệu bài:
- Nêu yêu cầu tiết học, viết tiêu đề bài lên bảng.

HĐ2. Hướng dẫn viết chữ hoa P.
a. Quan sát và nhận xét mẫu

- Chữ P hoa cao mấy li? Gồm mấy nét? Đó là những nét nào?
- Các con đã học chữ cái hoa nào cũng có nét móc ngược trái?

b. Hướng dẫn cách viết:

- Nêu quy trình viết nét móc ngược trái.

GV viết chữ P: Vừa viết vừa nhắc lại cách viết.

c.Hướng dẫn viết bảng con:

- Yêu cầu HS viết vào bảng con.

- Nhận xét sửa sai.

HĐ3. Hướng dẫn viết cụm từ ứng dụng.

a.Giới thiệu cụm từ:

- Con hiểu từ này như thế nào?

- Có nhận xét gì về độ cao ?

- Các dấu thanh đặt như thế nào ?

b. Hướng dẫn viết chữ: Phong

- Giới thiệu chữ và hướng dẫn cách viết.

- Nhận xét- đánh giá.

HĐ 4. Hướng dẫn viết vở tập viết.

- Nhắc nhở HS về tư thế ngồi viết.

- Yêu cầu HS viết.

HĐ 5. Chấm - chữa bài:

 - Thu 7 - 8 vở để chấm tại lớp.

 - Nhận xét bài vừa chấm.

4. Củng cố, dặn dò: 

- Hướng dẫn bài tập về nhà. 

- Nhận xét tiết học.
	- Hợp tác cùng GV.

- Lắng nghe, nhắc lại tiêu đề bài.
- Học sinh quan sát mẫu chữ  P trong khung.
- Cao 5 li; Gồm 2 nét, nét móc ngược trái và nét cong tròn có 2 đầu uốn vào trong không đều nhau.

- HS nêu.
- Đặt bút tại giao điểm của các đường kẻ ngang 6 và đường kẻ dọc 3, sau đó viết nét móc lượn cong vào trong. điểm dừng bút nằm trên đường kẻ 2 và ở giữa đường kẻ dọc 2 và 3. 
- HS quan sát GV viết mẫu vào phần bảng mẫu đã kẻ sẵn.

- HS viết bảng con 2 lần. P 

- Đọc Phong cảnh hấp dẫn.
- Phong cảnh đẹp, ai cũng muốn đến thăm.

- Chữ g, h, P cao 2 li rưỡi.  Chữ d cao 2 , chữ p dài 2 li Các chữ còn lại cao 1 li.

- Dấu hỏi đặt trên con chữ a, dấu sắc, dấu ngã đặt trên con chữ â.

- Chữ P và h không có nét nối.

- HS viết trên bảng con.

- Lớp nhận xét sửa sai. 

- Ngồi đúng tư thế viết bài.

- Viết đúng, đẹp theo mẫu các cỡ chữ.

- Lắng nghe, thực hiện.



Môn: TOÁN
BẢNG NHÂN 2

I. Mục tiêu: 

Ở tiết học này, HS
  1.KT:

- Lập được bảng nhân 2.

- Nhớ được bảng nhân 2. 

 2.KN:

- Biết giải bài toán có một phép nhân (trong bảng nhân 2).

- Biết đếm thêm 2.

- Bài tập cần làm: Bài tập 1,2,3.
3.Thái độ:   - Rèn cho HS tính cẩn thận trong tính toán.
                    -  Biết vận dụng bài học vào cuộc sống.
II. Đồ dùng dạy - học:
- Các tấm bìa, mỗi tấm có hai chấm tròn (như SGK)   

III. Các hoạt động dạy - học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định tổ chức.

- Chuyển tiết.

2. Kiểm tra: (5p)
 - Gọi 3HS lên bảng, lớp bảng con: Viết phép nhân, biết các thừa số và tích là: 7 và 2 tích  là 14; 4 và 2 tích là 8; 9 và 2 tích là 18.

 - Nhận xét đánh giá.

3.Bài mới: (30P)
HĐ 1. Giới thiệu bài.

Nêu yêu cầu tiết học, viết tiêu đề bài lên bảng.

HĐ 2. HDHS lập bảng nhân 2:
- GV đưa tấm bìa gắn 2 hình tròn lên và nêu vấn đề:

- Có mấy chấm tròn ?

- Hai chấm tròn được lấy mấy lần ?

- 2 được lấy mấy lần ?

- 2 được lấy một lần bằng 2. 

Viết thành: 2 x 1= 2 đọc là 2  nhân 1 bằng 2.

- Đưa tiếp 2 tấm bìa gắn lên bảng và hỏi :

- Có 2 tấm bìa mỗi tấm có 2 chấm tròn. Vậy 2 chấm tròn được lấy mấy lần ?

- Hãy lập công thức 2 được lấy 2 lần ?

- 2 nhân 2 bằng mấy ?

* HD HS lập công thức cho các số còn lại 

2 x 1 = 2 ; 2 x 2 = 4 , 2 x 3 = 6… 2 x 10 = 20. 

- Ghi bảng công thức trên .

* GV nêu: Đây là bảng nhân 2. Các phép nhân trong bảng đều có một thừa số là 2, thừa số còn lại lần lượt là các số 1 , 2, 3, ... 10. 

- Yêu cầu học sinh đọc lại bảng nhân 2  vừa lập được và yêu cầu lớp học thuộc lòng.

- Xoá dần bảng cho HS đọc thuộc lòng.

- Tổ chức cho HS thi đọc thuộc lòng.

HĐ 3. HD luyện tập:

Bài 1: Tính nhẩm.

           2 x 2 = 4                    2 x 1 = 2 

           2 x 4 = 8                    2 x 7 = 14 …          

- Giáo viên nhận xét đánh giá.

Bài 2: 

- Yêu cầu học sinh đọc đề bài.

- Có mấy con gà ?

- Mỗi con gà có bao nhiêu chân ?

- Vậy để biết 6 con gà có bao nhiêu chân ta làm sao?  
- Yêu cầu lớp làm vào vở. Mời 1HS  lên giải.

- Gọi hai học sinh khác nhận xét chéo nhau. 

- Nhận xét chung về bài làm của học sinh.

Bài 3: - Đếm thêm 2 rồi viết số thích hợp vào ô trống

- Tổ chức trò chơi.

- 2 đội chơi, mỗi đội 5 HS

- Gọi học sinh khác nhận xét bài bạn

4. Củng cố, dặn dò: (3p)
-Lớp đọc đồng thanh bảng nhân 2.

-Dặn  về nhà học và có thể làm thêm các bài tập còn lại trong bài.

-Nhận xét đánh giá tiết học.
	- 3 HS lên bảng, lớp bảng con:

7 x 2 = 14;  4 x 2 = 8;  9 x 2 = 18. 

- Hai học sinh khác nhận xét.

- Lắng nghe và nhắc lại tiêu đề bài.

- Có 2 chấm tròn.

- Hai chấm tròn được lấy 1 lần.

- 2 được lấy 1 lần.

- Học sinh đọc 2 nhân một  bằng 2.

- Quan sát và trả lời:

- 2 chấm tròn được lấy 2 lần. 

- Đó là phép nhân 2 x 2 = 2 + 2= 4 

- 2 x 2 = 4 

- Học sinh lắng nghe để hình thành các công thức cho bảng nhân 2.

- Lớp quan sát  giáo viên hướng dẫn   để hiểu sâu hơn về bảng nhân 2.

- Vài HS nhắc lại bảng nhân 2.

- Các nhóm thi đua đọc thuộc lòng bảng nhân 2.

- Lần lượt từng học sinh nêu miệng kết quả điền để có bảng nhân 2.

- Hai học sinh nhận xét  bài bạn.

- Lớp đọc bảng nhân 2.

- Một em đọc đề bài sách giáo khoa.

- Có 6 con gà.

- Mỗi con gà có 2 cái chân.

- Ta lấy 2 nhân 6.

    - 1HS lên bảng, lớp làm vào  vở 

Giải.
6 con gà có số chân là:

                  2 x 6 = 12 (chân )

                                Đáp số:12 chân.  

2

4

6

14

20

- HS  nối tiếp điền: 8, 10, 12, 16, 18.

- Lớp nhận xét, tuyên dương. 

- Lớp đọc bảng nhân 2. 

- Lắng nghe và thực hiện. 


KỂ CHUYỆN

CHUYỆN BỐN MÙA
I. Mục tiêu:

     1&2. KT &KN:

    -Dựa theo tranh và gợi ý dưới mỗi tranh, kể lại được đoạn 1 ( BT1); biết kể nối tiếp từng đoạn của câu chuyện (BT2)

   -HS K- G thực hiện được BT3.
    3.TĐ:  -Thích học môn Kể chuyện, Yêu quý các nàng tiên trong câu chuyện.
II. Đ D D - H
    - GV: Tranh minh hoạ của SGK

          Trang phục đơn giản cho HS đóng vai

    - HS: SGK.

III.  Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Ổn định: (1p)
2.Bài cũ (5p)
- Nhận xét tình hình học kể chuyện trong học kì Ị

3. Bài mới : (30p)
- Giới thiệu bài:

- Tựa bài: Chuyện bốn mùa

* Hoạt động 1: Hướng dẫn kể chuyện

 Dựa vào tranh kể từng đoạn câu chuyện:

- Yc quan sát tranh SGK, đọc lời bắt đầu dưới mỗi tranh.

- Cho HS suy nghĩ, kể trong nhóm.

- Gọi lần lượt một số HS kể nội dung từng tranh. 

- Cùng HS NX.

- Gọi đại diện kể đoạn 1 câu chuyện trước lớp. 

- Cùng HS n/x.

- Giáo viên theo dõi, đặt câu hỏi gợi ý  khi thấy HS lúng túng 

  Kể toàn bộ câu chuyện.

- BT  yêu cầu gì ?

- Gợi ý HS kể chuyện theo đoạn.

- Cho HS suy nghĩ, kể trong nhóm.

- Cho đại diện các nhóm kể trước lớp.

  Kể toàn bộ câu chuyện.

  * Hoạt động 2: HS khá, giỏi dựng lại câu chuyện theo các vai.
- BT yêu cầu gì ?

- Dựng lại chuyện theo vai là kể lại câu chuyện bằng cách để mỗi nhân vật tự nói lời của mình.

- HD phân vai, kể trong nhóm.

- Từng nhóm HS phân vai thi kể trước lớp. 

- Cùng HS nhận xét.Ghi điểm

4. Củng cố- dặn dò: (3p)
-Câu chuyện cho ta biết điều gì?

-Nhận xét tiết học

-Kể lại câu chuyện . Chuẩn bị bài sau
	- Hát

- Nghe 

- Nhắc lại tựa bài

-Quan sát. Đọc 

-Hoạt động nhóm : Chia nhóm.

-5 em trong nhóm kể :lần lượt từng em kể trước nhóm. Các bạn trong nhóm nghe chỉnh sửạ

-Đại diện các nhóm lên kể. Mỗi em chỉ kể 1 tranh.

-Lớp theo dõi, nhận xét.

- 1 HS nêu yêu cầu bài

- Kể lại toàn bộ câu chuyện.

- Theo dõị

- Kể trong nhóm

- Hs xung phong kể

- Dựng lại câu chuyện…

- Theo dõi

- Phân vai kể trong nhóm

- Từng nhóm kể trước lớp.

- Cùng HS nhận xét.

- Bốn mùa đều có một vẻ đẹp …

- Về nhà tập kể lại câu chuyện cho người thân nghẹ


Ngày soạn: 2/1/2015
Ngày giảng: Thứ  sáu ngày 9 tháng 01 năm 2015
CHÍNH TẢ (Nghe - viết)

THƯ TRUNG THU

I. Mục tiêu: 

Ở tiết học này, HS:
     1&2.KT&KN:

- Nghe - viết chính xác bài chính tả, trình bày đúng hình thức bài thơ 5 chữ.

- Làm được bài tập (3) a/b.

     3.TĐ: - Giáo dục cho học sinh ý thức rèn chữ, giữ vở.

II. Đồ dùng dạy - học:

- Tranh vẽ minh hoạ bài tập 2 SGK 

III. Các hoạt động dạy - học :

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Ổn định tổ chức.

- Kiểm tra sĩ số, HS hát tập thể.

2. Kiểm tra:  

- Gọi 2 HS lên bảng viết:  Lá lúa, no nê.

- Nhận xét, điều chỉnh cho HS.

3. Bài mới:

HĐ 1.Giới thiệu bài
- Nêu yêu cầu tiết học, viết tiêu đề bài lên bảng.

HĐ 2. HD HS Nghe viết chính tả.
*. GV đọc mẫu.

*. HDHS tìm hiểu nội dung bài viết.

+ Bài thơ cho chúng ta biết điều gì ?

+ Bài thơ của Bác có những từ xưng hô nào?

+ Bài thơ có mấy câu thơ?

+ Các chữ đầu câu viết như thế nào?

* HD viết từ khó:

- HS nêu từ khó viết: làm việc, giữ gìn, ngoan ngoãn.

- Nhận xét, sửa sai.
* HD viết chính tả:

- Đọc lại bài viết.

- Nhắc HS về tư thế ngồi viết, cách trình bày, quy tắc viết hoa...

- Đọc cho HS viết vào vở

*. Đọc cho HS soát lỗi.

* Chấm, chữa bài

- Thu 7,8 vở để chấm

- Chấm, trả vở, nhận xét

HĐ3. Hướng dẫn làm bài tập

* Bài 3:

- HD HS mẫu.

- Yêu cầu HS tự  làm bài vào vở.

- Nhận xét, sửa sai.
4. Củng cố dặn dò:

- Về nhà chép lại bài cho đẹp hơn.

- Nhận xét chung tiết học.
	- Hát tập thể.
- Thực hiện theo yêu cầu của GV.

- Lắng nghe, nhắc lại tiêu đề bài.

- Lắng nghe, 1 học sinh đọc lại đoạn viết.
+Bác Hồ rất yêu quý thiếu nhi. Bác mong các cháu thiếu nhi hãy luôn cố gắng học hành, rèn luyện, làm các việc vừa sức...xứng đáng là cháu của Bác.

+Từ : Bác, các cháu.

- Bài thơ có 12 câu thơ, mỗi câu thơ có 5 chữ.

+ Các chữ đầu câu được viết hoa.

- HS viết từ khó vào bảng con, bảng lớp.     
- Lắng nghe và điều chỉnh.
- HS chú ý lắng nghe.

- Lắng nghe và thực hiện.

- Nghe và nhớ cả câu, cả cụm từ rồi mới ghi vào vở.

- Soát lỗi, đánh dấu chữ viết sai bằng bút chì.

- Lắng nghe và điều chỉnh.
- Học sinh làm bài vào vở

- 1 HS lên bảng

a. lặng lẽ, nặng nề, lo lắng, đói no,

b. thi đỗ, đổ rác, giả vờ (đò), giã gạo.

- Lắng nghe và thực hiện.



TẬP LÀM VĂN


ĐÁP LỜI CHÀO, LỜI TỰ GIỚI THIỆU

I. Mục tiêu: 

Ở tiết học này, HS
    1.KT :

-Biết nghe và đáp lại lời chào, lời  tự giới thiệu phù hợp với tình huống giao tiếp đơn giản (BT1, BT2). Điền đúng lời đáp vào ô trống trong đoạn đối thoại (BT3)

     2.KN: -Rèn kỹ năng: Biết viết lời chào, lời đáp thành câu.

     3.TĐ:-GD học sinh có ý thức tự giác, tích cực trong học tập. 

*GD Quyền trẻ em: Quyền được tham gia(đáp lời chào, lời tự giới thiệu)
II. Đồ dùng dạy - học:

- Tranh minh hoạ bài tập1

- Viết sẵn ND bài tập 3.

III. Các hoạt động dạy - học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định tổ chức.

- Chuyển tiết.

2. Kiểm tra: 

- Kiểm tra chuẩn bị  sách vở học kỳ 2 của HS.

- Nhận xét, đánh giá chung.
3. Bài mới: 

HĐ 1. Giới thiệu bài: 

- Nêu yêu cầu tiết học, viết tiêu đề bài lên bảng.
HĐ 2. HDHS làm bài tập:
*Bài 1: 

- Yêu cầu đọc bài 1.
- Yêu cầu quan sát tranh, đọc lời của chị phụ trách trong 2 tranh.

- Bức tranh 1 minh hoạ điều gì?

- Bức tranh 2 nói lên điều gì?
- Theo các con bạn nhỏ trong tranh sẽ làm gì? Hãy cùng nhau đóng lại tình huống này thể hiện cách ứng xử mà con cho là đúng.

- Nhận xét, đánh giá.

* Bài 2.

- Hãy nêu yêu cầu bài 2.

- Yêu cầu HS suy nghĩ và đưa ra lời đáp khi bố mẹ có nhà.

- Yêu cầu đáp lời với trường hợp khi bố mẹ không có nhà.
- Nhận xét, đánh giá.

GV: Cần cảnh giác khi ở nhà một mình thì không nên cho người lạ vào nhà.

* Bài 3:

- Yêu cầu làm bài.

- Nhận xét,đánh giá.

4. Củng cố, dặn dò (3p)
- Về nhà viết lại đoạn văn. Chuẩn bị bài sau.
- Nhận xét tiết học.
	- Hợp tác cùng giáo viên.

- Lắng nghe và tđiều chỉnh.
- Lắng nghe và nhắc lại tiêu đề bài.

* Theo em các bạn HS trong hai bức tranh dưới đây sẽ đáp lại như thế nào?
- Quan sát tranh, đọc và thảo luận nhóm đôi, trình bày.

+ Chị phụ trách sao: - Chào các em!

+ HS: - Chúng em chào chị ạ!

- Chúng em chào chị phụ trách sao.

+ Chị phụ trách sao: - Tên chị là Hương, chị được cử phụ trách sao của các em.

+ Các em HS: - Chúng em, chào chị, chúng em là sao nhi đồng của lớp 2A4.

- Thực hiện.
- Nhận xét, bổ sung.

- Nêu yêu cầu bài.

- Cháu chào chú, thưa chú, chú tên là gì ạ, để cháu vào báo cho bố mẹ cháu biết.

- Cháu chào chú xin mời chú vào nhà.

- Cháu chào chú, xin lỗi chú bố mẹ cháu đi vắng rồi ạ, chú tên là gì ạ, để bố mẹ cháu về cháu thưa lại.

- Nhận xét - bình chọn.

- Viết lời đáp của Nam vào vở.

- HS làm bài - đọc bài viết: 

- Chào cháu.

- Cháu chào cô ạ! 

- Cháu cho cô hỏi đây có phải nhà bạn Nam không?

- Dạ, thưa cô đúng ạ! Thưa cô cháu tên là Nam đây ạ.

- Tốt quá. Cô là mẹ của bạn Sơn đây.

- Thế bạn Sơn có chuyện gì không cô?

- Sơn bị sốt. Cô nhờ cháu chuyển giúp cô đơn xin phép Sơn nghỉ học. 

- Nhận xét, bổ sung.
- Lắng gnhe và thực hiện.



TOÁN

LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu: 

Ở tiết học này, HS:
   1.KT:

- Thuộc bảng nhân 2.

- Biết vận dụng bảng nhân 2 để thực hiện phép tính nhân có kèm đơn vị đo với một số. 

   2.KN:

- Biết giải bài toán có một phép nhân (trong bảng nhân 2) 

- Biết thừa số, tích. 
- Bài tập cần làm: Bài tập 1; 2; 3 bài tập 5 (cột 2,3,4).

    3.Thái độ:   - Rèn cho HS tính cẩn thận trong tính toán.

II. Đồ dùng dạy - học:
- Viết sẵn nội dung bài bài tập 4,5 lên bảng.

III. Các hoạt động dạy - học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định tổ chức.

- Chuyển tiết.

2. Kiểm tra: (5p)
- Gọi 2 học sinh đọc bảng nhân 2. 

- Nhận xét, đánh giá.

3.Bài mới:   (30p)
HĐ 1. Giới thiệu bài:

- Nêu yêu cầu tiết học, viết tiêu đề bài lên bảng.

HĐ 2. HD HS luyện tập.

Bài 1: Số?

- Bài tập yêu cầu ta làm gì ?

- Viết bảng:              x 3 


- Chúng ta điền mấy vào ô trống ? Vì sao? 

- Yêu cầu  lớp tiếp tục làm với các dòng khác sau đó mời 1 em đọc chữa bài .

- Giáo viên nhận xét đánh giá.

Bài 2: tính (theo mẫu)

- Gọi HS đọc mẫu bài và tự làm bài.

- Gọi học sinh khác nhận xét.

- Nhận xét chung về bài làm của học sinh 

Bài 3: Gọi học sinh đọc đề bài .

- Yêu cầu cả lớp thực hiện vào vở  

- Gọi một học sinh lên bảng giải.

- Gọi học sinh khác nhận xét bài bạn.

- Giáo viên nhận xét đánh giá.

Bài 5 Cột 2,3,4. HS khá giỏi thực hiện thêm các cột còn lại.

- Bài này yêu cầu ta làm gì ?

-  Yêu cầu HS đọc cột đầu tiên trong bảng. 

- Yêu cầu đọc cột thứ 2.

- Dòng cuối cùng trong bảng là gì ?
- Tích là gì ? 

- Yêu cầu lớp dựa vào mẫu để điền đúng tích vào các ô trống. Yêu cầu HS tự làm bài và sau đó lên bảng chữa bài.

- Yêu cầu lớp đọc các phép nhân trong bài tập sau khi đã điền số vào tất cả các ô trống.
4. Củng cố , dặn dò: (3p)
- Yêu cầu HS ôn lại bảng nhân 2.

- Dặn  về nhà học bài và có thể làm thêm các bài tập còn lại trong bài.
- Nhận xét tiết học.
	- Hai học sinh đọc thuộc bảng nhân 2.

- Lớp nhận xét, bổ sung.

- Lắng nghe, nhắc lại tiêu đề bài.

- Một em đọc đề bài .

- Điền số thích hợp vào ô trống .

- Điền 6 vào ô vì 2 nhân 3 bằng 6 

- Cả lớp thực hiện làm vào vở các phép tính còn lại. Nêu miệng kết quả 

- Học sinh khác nhận xét bài bạn.

- Một học sinh nêu yêu cầu bài  

- Cả lớp cùng thực hiện làm vào phiếu.

- HS trình bày.

- Một em đọc đề bài sách giáo khoa 

- Cả lớp làm vào vào vở.

- Một học sinh lên bảng giải bài :

Giải

Số bánh xe có tất cả là:

                    2 x 8  = 16 ( bánh )

                         Đáp số: 16 bánh xe  

- Một HS đọc đề bài: Viết số thích hợp vào ô trống.

- Đọc: Thừa số - thừa số - tích.

- Đọc: Hai , bốn , tám 

- Dòng cuối cùng trong bảng là tích.

- Là kết quả trong phép nhân.

- Thực hiện phép nhân 2 thừa số trong một cột rồi điền kết quả vào ô tích .

- Một em lên bảng làm.

- Lớp làm vào vở. 

- Đọc kết quả các phép nhân 2.

- Hai học sinh nhắc lại bảng nhân 2. 

- Lớp lắng nghe, thực hiện.





SINH HOẠT LỚP TUẦN 19
I.Mục tiêu

     -  Giáo dục ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức của học sinh.

    - Giúp học sinh thấy được ưu, khuyết điểm của bản thân trong tuần để có hướng phấn đấu trong những tuần học tới.

   - Giúp học sinh nhận thức đúng đắn việc học tập để học sinh có cố gắng hơn trong học tập.

     Nội dung và hình thức:

      * Nội dung:

· Đánh giá hoạt động của tuần 19
· Triển khai kế hoạch tuần 20.

       *  Hình thức:

· Triển khai, đánh giá, thảo luận.

II.Hoạt động trong tuần
	HĐ của GV
	HĐ của HS
	Thời gian

	* Nhận xét hoạt động tuần 19:

- Ý kiÕn cña gi¸o viªn:

    - GV nhËn xÐt chung vÒ kÕt qu¶ häc tËp còng nh­ c¸c ho¹t ®éng kh¸c cña líp trong tuÇn đầu tiên của HKII.
· Ưu điểm:

- Đạo đức: Đa số các bạn ngoan ngoãn chấp hành tốt nội quy trường lớp đề ra.

* Nề nếp: - Ra vào lớp đúng giờ

* Chuyên cần:

 -  Không có bạn nào đi học muộn .      - Không có ai nghỉ học.
   * Vệ sinh:
- Các em đi học vệ sinh cá nhân, mặc quần áo sạch sẽ, gọn gàng.

- Có ý thức giữ vệ sinh lớp học sạch sẽ

  * Học tập:

       + Ưu điểm:

+ Nhìn chung các em đi học đúng giờ, có nề nếp học tập tốt, làm bài đầy đủ trước khi đến lớp.
- Các em có ý thức học tập tốt thi dua , hăng hái phát biểu xây dựng bài .Tuyên dương em: ……………………………………...
  + Tổ có hS đi học đầy đủ , học bài và làm BT , giúp bạn học chưa tiến bộ. như em: ....................................
+  Nhược điểm:

 - Còn một số em chưa làm bt đầy đủ : ……………………………….
- Viết chậm và chưa đẹp em: …………………………………….. Em viết sai nhiều lỗi chính tả:  ……………
* Nhắc nhở em:……………………, về nhà luyện đọc, rèn viết, làm toán.

* Các hoạt động khác:

 + Thể dục và xếp hàng ra vào lớp: Nghiêm túc. 


	- Nhận xét hoạt động của lớp trong tuần qua.

HS th¶o luËn :

    - Tæ tr­ëng c¸c tæ ®iÒu khiÓn c¸c b¹n cña tæ m×nh.

      + C¸c b¹n trong tæ nªu nh÷ng ­u nh­îc ®iÓm cña m×nh, cña b¹n trong tæ.

      + Tæ phã ghi chÐp ý kiÕn c¸c b¹n võa nªu.

  + Tæ tr­ëng tæng hîp ý kiÕn.

      + Cho c¸c b¹n tù nhËn lo¹i trong tuÇn.

- Lớp phó, các tổ trưởng bổ sung ý kiến.

- Ý kiến đóng góp của các thành viên trong lớp.


	10p

5p

15p

5p




III. Kế hoạch tuần 20 : (5p)  

    * Nề nếp:
        - Tiếp tục duy trì SS, nề nếp ra vào lớp đúng quy định.

        - Nhắc nhở HS đi học đều, nghỉ học phải xin phép.

    * Học tập:

         - Tiếp tục thi đua học tập tốt, hoa điểm tốt chào mừng các ngày lễ lớn.

         - Tiếp tục dạy và học theo đúng PPCT – TKB tuần 20
        - Tích cực học tập kiến thức mới , chú ý công tác bồi dưỡng HS tiến bộ, và kèm Hs chưa tiến bộ.

- Tổ trực duy trì theo dõi nề nếp học tập và sinh hoạt của lớp.
   *Đạo đức: - Lễ phép với thầy cô, bạn bè và mọi người.

    * Vệ sinh:

- Thực hiện VS trong và ngoài lớp.

- Giữ vệ sinh cá nhân, vệ sinh ăn uống.

    * Các hoạt động khác:
           - Thi đua học tập tốt chào mừng ngày lễ lớn của dân tộc. 

- Nhắc nhở HS tham gia đầy đủ các hoạt động ngoài giờ lên lớp.
- Tiếp tục thực hiện giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp. ATGT.
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  Ngày soạn: 7/1/2015
  Ngày giảng: Thứ hai ngày 11 tháng 1 năm 2015

TẬP ĐỌC


ÔNG MẠNH THẮNG THẦN GIÓ

I. Mục tiêu 

Ở tiết học này, HS:

   1.KT: 

- Biết ngắt, nghỉ hơi đúng chỗ; đọc rõ lời nhân vật trong bài.
- Hiểu nội dung: Con người chiến thắng Thần Gió, tức là chiến thắng thiên nhiên nhờ quyết tâm và lao động, nhưng cũng  biết sống thân ái, hoà thuận với thiên nhiên. (trả lời được các câu hỏi 1, 2,3,4).

- HS khá giỏi trả lời được câu hỏi 5.
   2. KN:

      - KNS: Giao tiếp; ra quyết định; kiên định; hợp tác.
III. Các phương pháp /kĩ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng

       - Động não

       - Trình bày 1 phút

       - Trải nghiệm, thảo luận nhóm, chia sẻ thông tin, trình bày ý kiến cá nhân, phản hồi tích cực.

II. Đồ dùng dạy - học:
       - Bảng phụ viết câu văn cần luyện đọc.

       - Tranh vẽ SGK.

III. Các hoạt động dạy - học: 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 1. Ổn định tổ chức: (1p)

- Kiểm tra sĩ số, HS hát tập thể.

2. Kiểm tra : (5p)
- 2 HS đọc bài” Thư Trung thu”.

- GV nhận xét, đánh giá.
2. Bài mới: (32P)
HĐ1. Giới thiệu bài:  
Hôm nay, các em sẽ đọc truyện Ông Mạnh thắng thần gió. Qua chuyện các em sẽ thấy con người rất tài giỏi, thông minh và mạnh mẽ. Con người có khả năng chiến thắng Thần Gió, chiến thắng thiên nhiên. Nhưng con người  không chống lại thiên nhiên. Con người còn có một phẩm chất rất khôn ngoan và đáng quý nữa. Đọc truyện này, các em sẽ hiểu đó là phẩm chất gì.
HĐ2. HD luyện đọc.  

- GV đọc mẫu toàn bài.

- HD luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ khó.

+ HD đọc từ khó.

+ HS đọc nối tiếp câu.

- HDHS đọc đoạn, kết hợp giải nghĩa từ:

+ HS đọc câu khó.

+ HD chia đoạn.

+ HS nối tiếp đọc đoạn lần 1.

+ HD giải nghĩa từ, GV ghi bảng: Loài người, hang núi, lăn quay, lồm cồm, lớn nhất.

+ Yêu cầu HS đọc nối tiếp theo đoạn lần 2.

- HS đọc theo nhóm 5.

- Thi đọc cá nhân, đồng thanh.

- Nhận xét, đánh giá.

- Yêu cầu 1 HS đọc toàn bài.

Tiết 2

HĐ3. HD tìm hiểu bài (32P)
- Yêu cầu HS đọc thầm đoạn, bài. Kết hợp thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi.

+Thần Gió đã làm gì khiến ông Mạnh nổi giận? 

+ Kể việc làm của ông Mạnh chống lại thần Gió?

+Hình ảnh nào chứng tỏ thần Gió phải bó tay?

+ Ông Mạnh đã làm gì để thần Gió trở thành bạn của mình?

+ Hành động kết bạn với thần Gió cho thấy ông Mạnh là người như thế nào?

+ Ông Mạnh tượng trưng cho ai? Thần Gió tượng trưng cho cái gì?

- Nêu ý nghĩa, nội dung câu chuyện?

4. HD luyện đọc lại: 


- GV đọc mẫu toàn bài.

- GV HD đọc toàn bài.

- HDHS đọc từng đoạn.

- Hướng dẫn HS đọc phân vai..

- Thi đọc giữa các nhóm.

- Lớp và GV nhận xét bạn đọc hay.

4. Củng cố, dặn dò: (3p)
-Để sống hoà thuận với thiên nhiên, các con phải làm gì?
- Đọc bài ở nhà, chuẩn bị bài sau.
- Nhận xét giờ học.
	- HS hát đầu giờ.

- 2 HS đọc bài: Thu trung thu và trả lời câu hỏi tìm hiểu nội dung.

- HS nhận xét, bổ sung (nếu có).
- Lắng nghe, nhắc lại tiêu đề bài.

- Lắng nghe, đọc thầm theo.

- Đọc đúng: Loài người, hang núi, lăn quay, lồm cồm, lớn nhất. 
- HS đọc nối tiếp theo câu.

-Câu dài:  Ông vào rừng/ lấy gỗ/ dựng nhà.

 Cuối cùng/ ông quyết định dựng một ngôi nhà thật vững chãi.//

- 5 đoạn.

- HS đọc nối tiếp theo đoạn lần 1.

- HS đọc chú giải, Hiểu thêm từ:  Đồng bằng, hoành hành, ngạo nghễ.
- HS đọc nối tiếp theo đoạn lần 2.

- HS đọc theo nhóm 5.

- HS thi đọc giữa các nhóm.

- Lắng nghe, điều chỉnh.

- Lắng nghe, đọc thầm theo.

- HS đọc thầm đoạn, bài, thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi.

+ Gặp Ông Mạnh Thần Gió xô Ông Mạnh ngã lăn quay…

+ Ông vào phòng lấy gỗ, dựng nhà…những viên đá to để làm tường.

+ Hình ảnh cây cối quanh nhà đổ rạp, ngôi nhà vẫn đứng vững.

+ …Ông Mạnh an ủi, mời thỉnh thoảng tới chơi...

+Ông Mạnh là người nhân hậu, khôn ngoan biết sống thân thiện với thiên nhiên…

+ Ông Mạnh tượng trưng cho con người, Thần Gió tượng trưng cho thiên nhiên. Con người chiến thắng thiên nhiên…..

 - Con người chiến thắng Thần Gió, tức là chiến thắng thiên nhiên nhờ quyết tâm và lao động, nhưng cũng  biết sống thân ái, hoà thuận với thiên nhiên.
- Lắng nghe, đọc thầm theo.

- Lắng nghe, thực hiện.

- Lắng nghe, thực hiện.

- HS đọc phân vai theo nhóm.

- HS thi đọc theo nhóm.

- HS nhận xét.

-Biết yêu thương, có tình cảm, bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường sống xung quanh xanh, sạch, đẹp.
- Lắng nghe và thực hiện.



TOÁN

BẢNG NHÂN 3

I. Mục tiêu:  

        Ở tiết học này, HS:

  1.KT:

-Lập được bảng nhân 3.

-Nhớ được bảng nhân 3.

  2.KN:

- Biết giải bài toán có một phép nhân (trong bảng nhân 3).

- Biết đếm thêm 3.

- Bài tập cần làm: Bài tập 1, 2, 3.
- Biết vận dụng vào cuộc sống.

  3.Thái độ:   -Rèn cho HS tính cẩn thận trong tính toán.

II. Đồ dùng dạy - học: 

- 10 tấm bìa, mỗi tấm có gắn 3 chấm tròn hoặc 3 hình tam giác, 3 hình vuông. Kẻ sẵn nội dung bài tập 3 lên bảng.

III. Các hoạt động dạy - học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định tổ chức.

- Chuyển tiết.

 2. Kiểm tra: (5p)
- Gọi 3 HS lên bảng làm bài tập sau:

Tính:

   2 cm x 8 = 
; 
2 kg x 6 = 

   2 cm x 5 = 
; 
2 kg x 3 = 

-Nhận xét, đánh giá.

3. Bài mới (32P)
HĐ 1. Giới thiệu bài: 

-Trong giờ toán này, các em sẽ được học bảng nhân 3 và áp dụng bảng nhân này để giải các bài tập có liên quan.

HĐ 2. Hướng dẫn lập bảng nhân 3.

-Gắn 1 tấm bìa có 3 chấm tròn lên bảng và hỏi: Có mấy chấm tròn?

-Ba chấm tròn được lấy mấy lần?

-Ba được lấy mấy lần?

-3 được lấy 1 lần nên ta lập được phép nhân: 3x1=3 (ghi lên bảng phép nhân này).

-Gắn tiếp 2 tấm bìa lên bảng và hỏi: Có 2 tấm bìa, mỗi tấm có 3 chấm tròn, vậy 3 chấm tròn được lấy mấy lần?

-Vậy 3 được lấy mấy lần?

-Hãy lập phép tính tương ứng với 3 được lấy 2 lần.

-3 nhân với 2 bằng mấy?

-Viết lên bảng phép nhân: 3 x 2 = 6 và yêu cầu HS đọc phép nhân này.

-Hướng dẫn HS lập phép tính còn lại tương tự như trên. Sau mỗi lần lập được phép tính mới GV ghi phép tính đó lên bảng để có 3 bảng nhân 3.

- Chỉ bảng và nói: Đây là bảng nhân 3. Các phép tính trong bảng đều có 1 thừa số là 3, thừa số còn lại lần lượt là các số 1, 2,  ., 10.

- Yêu cầu HS đọc bảng nhân 3 vừa lập được, sau đó cho HS thời gian để tự học thuộc bảng nhân 3 này.

-Xoá dần bảng con cho HS đọc thuộc lòng.

-Tổ chức cho HS thi đọc thuộc lòng.

HĐ 3. Luyện tập, thực hành.

Bài 1:

-Hỏi: Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?

-Yêu cầu HS tự làm bài, sau đó 2 HS ngồi cạnh nhau đổi vở để kiểm tra bài lẫn nhau.

Bài 2:

-Gọi 1 HS đọc đề bài.
-Hỏi: Một nhóm có mấy HS?

-Có tất cả mấy nhóm?

-Để biết có tất cả bao nhiêu HS ta làm phép tính gì?

-Yêu cầu HS viết tóm tắt và trình bày bài giải vào vở. Gọi 1 HS lên bảng làm bài.

-Nhận xét và cho điểm bài làm của HS.

Bài 3:

- Bài toán yêu cầu chúng ta làm gì?

-Số đầu tiên trong dãy số này là số nào?

-Tiếp sau đó là 3 số nào?

-3 cộng thêm mấy thì bằng 6?

-Tiếp sau số 6 là số nào?

-6 cộng thêm mấy thì bằng 9?

-Giảng: Trong dãy số này, mỗi số đều bằng số đứng ngay trước nó cộng thêm 3.

-Yêu cầu tự làm bài tiếp, sau đó chữa bài rồi cho HS đọc xuôi, đọc ngược dãy số vừa tìm được.

4. Củng cố, dặn  dò (4p)
-Yêu cầu HS đọc thuộc lòng bảng nhân 3 vừa học.

-Nhận xét tiết học, yêu cầu HS về nhà học cho thật thuộc bảng nhân 3.

-Chuẩn bị bài sau.
	-2 HS làm bài trên bảng, cả lớp làm bài vào vở nháp.

  2 cm x 8 = 16 cm;   2 kg x 6 = 12 kg

  2 cm x 5 = 10 cm;   2 kg x 3 = 6 kg

- Cùng GV nhận xét, đánh giá.
- Nghe giới thiệu, nhắc lại tiêu đề bài.
-Quan sát hoạt động của GV và trả lời: Có 3 chấm tròn.

-Ba chấm tròn được lấy 1 lần.

-Ba được lấy 1 lần.

-HS đọc phép nhân 3: 3 nhân 1 bằng 3.

-Quan sát thao tác của GV và trả lời: 3 chấm tròn được lấy 2 lần.
- Được lấy 2 lần.

-Đó là phép tính 3 x 2.
-3 nhân 2 bằng 6.

-Ba nhân hai bằng sáu.

-Lập các phép tính 3 nhân với 3, 4, . . ., 10 theo hướng dẫn của GV.

-Nghe giảng, phối hợp cùng giáo viên xây dựng bảng nhân 3.

-Cả lớp đọc đồng thanh bảng nhân 3, sau đó tự học thuộc lòng bảng nhân.

-Đọc bảng nhân.

-Bài tập yêu cầu chúng ta tính nhẩm.

-Làm bài và kiểm tra bài của bạn.

-Mỗi nhóm có 3 HS, có 10 nhóm như vậy. Hỏi tất cả bao nhiêu HS?

-Một nhóm có 3 HS.

-Có tất cả 10 nhóm.

-Ta làm phép tính 3 x 10.

-Làm bài:

Tóm tắt

1 nhóm

:   3  HS.

10 nhóm

: . . . HS?

Bài giải

Mười nhóm có số HS là:

3 x 10 = 30 (HS)



             Đáp số: 30 HS.

-Bài toán yêu cầu chúng ta đếm thêm 3 rồi viết số thích hợp vào ô trống.

-Số đầu tiên trong dãy số này là số 3.

-Tiếp sau số 3 là số 6.

-3 cộng thêm 3 bằng 6.

-Tiếp sau số 6 là số 9.

-6 cộng thêm 3 bằng 9.

-Nghe giảng.

-Làm bài tập.

-Một số HS đọc thuộc lòng theo yêu cầu.





Ngày soạn: 10/1/2015
Ngày soạn: Thứ  ba ngày 13 tháng 1 năm 2015

CHÍNH TẢ  (Nghe - viết)


GIÓ

I. Mục tiêu:  

Ở tiết học này, HS:


  1.KT &KN: 

-Nghe -  viết chính xác bài chính tả, trình bày đúng hình thức bài thơ 7 chữ.

-Làm được bài tập (2) a/b

   3.TĐ:  -Giáo dục cho học sinh ý thức rèn chữ, giữ vở.

II. Đồ dùng dạy - học:

- Bảng phụ viét sẵn bài chính tả 

III. Các hoạt động dạy - học: 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Ổn định tổ chức.

- KIểm tra sĩ số, HS hát tập thể.

2. Kiểm tra: (5p)
- Yêu cầu lớp viết bảng con, gọi 2 HS lên viết: Quả na, lặng lẽ.
- Nhận xét, đánh giá.
3. Bài mới:(30p)
HĐ 1.Giới thiệu bài.

- Nêu yêu cầu tiết học, viết tiêu đề bài lên bảng.

HĐ 2. HD nghe viết chính tả.

* Đọc mẫu bài chính tả.

- HDHS tìm hiểu nội dung:

+Bài thơ nói về ai ?

+ Bài thơ có mấy khổ thơ?

+ Mỗi câu thơ có mấy tiếng?

+ Khi trình bày  bài thơ ta cần chú ý điều gì?
* HD viết từ khó:

- Yêu cầu HS nêu và viết từ khó:

- Yêu cầu viết bảng con, 2 HS viết bảng lớp.
- Nhận xét, sửa sai.

* HD viết chính tả:

- Yêu cầu HS đọc lại bài viết.
- Nhắc nhở HS về tư thế ngồi viết, cách trình bày, quy tắc viết hoa,...
- Đọc cho HS viết vào vở.
- Đọc cho HS soát lỗi.

* Chấm, chữa bài.

- Thu 7,8 vở để chấm.

- Nhận xét, sửa sai.

HĐ3. Hướng dẫn làm bài tập.

* Bài 2:

- HD bài mẫu.

- Yêu cầu lớp làm bài tập.

- 2 HS lên bảng.

- Nhận xét, sửa sai.

4. Củng cố, dặn dò: (3p)
- Về nhà chép lại bài cho đẹp hơn.

- Nhận xét tiết học.
	- Thực hiện theo yêu cầu của GV.

- Cùng GV nhận xét, đánh giá.
- Lắng nghe, nhắc lại tiêu đề bài.

- 2 học sinh đọc lại bài thơ.

+ Bài thơ nói về Gió.

+ Bài thơ có 2 khổ thơ.

+Mỗi câu thơ có 7 tiếng.

+ Viết cách lề 3 ô. Các chữ đầu dòng viết hoa, thẳng hàng với nhau. Hết 1 khổ thơ thì xuống dòng viết tiếp khổ thơ thứ 2.

- HS nêu: Gió, rất, bỗng, quả, bưởi.

- Lớp viết bảng con từng từ.

- Lắng nghe và điều chỉnh.

- 2 HS đọc lại bài.
- Lắng nghe và thực hiện.

- Nghe và nhớ cả câu, cả cụm từ rồi mới ghi vào vở.

- Soát lỗi, sửa sai bằng bút chì.

- Lắng nghe và điều chỉnh.
Điền vào chỗ trống:

 a) x hay s:

- Hoa sen,  len lẫn,  hoa súng, xúng xính.

b) iêc hay iêt?

làm việc, thời tiết, bữa tiệc, thương tiếc.

- Đổi vở để kiểm tra kết quả.

- Lắng nghe, về nhà thực hiện.





Môn: TOÁN

LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu:  

Ở tiết học này, HS:
   1.KT&KN:   

        -Thuộc bảng nhân 3.

        -Biết giải bài toán có 1 phép nhân (trong bảng nhân 3).

        -Bài tập cần làm: Bài 1, 3, 4.
  3.TĐ: - Yêu thích môn học.
II. Đồ dùng dạy - học:
  - Bảng phụ, viết sẵn bài tập 1,3 lên bảng.

III. Các hoạt động dạy - học: 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định tổ chức.

- Chuyển tiết.

2. Kiểm tra: (6p)
- Gọi 2 HS lên bảng đọc thuộc lòng bảng nhân 3. Hỏi HS về kết quả của một phép nhân bất kì trong bảng.

- Nhận xét và cho điểm HS.
3. Bài mới:(32p)

HĐ 1. Giới thiệu bài.

- Nêu yêu cầu tiết học, viết tiêu đề bài lên bảng.

HĐ 2. HD luyện tập, thực hành.

Bài 1:

- Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?




x 3

- Chúng ta điền mấy vào ô trống? Vì sao?

- Viết 9 vào ô trống trên bảng và yêu cầu HS đọc phép tính sau khi đã điền số. Yêu cầu HS tự làm tiếp bài tập, sau đó gọi 1 HS đọc chữa bài.

- Nhận xét và cho điểm HS.

Bài 3:

- Gọi 1 HS đọc đề bài toán.

- Yêu cầu HS cả lớp tự  làm bài vào vở bài tập, 1 HS làm bài trên bảng lớp.

- Nhận xét và cho điểm HS.

Bài 4:

- Gọi 1 HS đọc đề bài toán.

- Yêu cầu HS cả lớp tự  làm bài vào vở bài tập, 1 HS làm bài trên bảng lớp.

4. Củng cố, dặn  dò.(3p)

- Tổ chức cho HS thi đọc thuộc lòng bảng nhân 3.

- Về nhà có thể làm thêm, các bài tập còn lại trong bài và học thuộc bảng nhân 2, 3. - Chuẩn bị: Bảng nhân 4.

- Nhận xét tiết học.
	- 2 HS lên bảng trả lời cả lớp theo dõi và nhận xét xem hai bạn đã học thuộc lòng bảng nhân chưa.

- Lắng nghe và điều chỉnh.

- Lắng nghe, nhắc lại tiêu đề bài.

- Bài tập yêu cầu chúng ta điền số thích hợp vào ô trống.

- Điền 9 vào ô trống vì 3 nhân 3 bằng 9.

- Làm bài và chữa bài.

-1 HS đọc đề bài, cả lớp theo dõi và phân tích đề bài.

- Làm bài theo yêu cầu:

Tóm tắt


1 can

:   3  l

5 can

:  . . .l ?

Bài giải

    5 can đựng được số lít dầu là:



3 x 5 = 15 (l)



        Đáp số: 15 l 

- 1 HS đọc bài, cả lớp theo dõi và phân tích đề bài.

- Làm bài theo yêu cầu:

Tóm tắt


1 túi

:   3  kg


6 túi

:  . . .kg?

Bài giải

    6 túi đựng được số kg gạo là:



3 x 6 = 18 (kg)



              Đáp số: 18 kg 

- HS thi đọc thuộc lòng bảng nhân 3

- Lắng nghe và thực hiện.



Ngày soạn: 11/1/2015
Ngày giảng: Thứ tư  ngày14 tháng 01  năm 2015

TẬP ĐỌC

MÙA XUÂN ĐẾN

I. Mục tiêu:

Ở tiết học này, HS:

   1.KT &KN:

-Biết ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu; đọc rành mạch được bài văn.

-Hiểu ND: Bài văn ca ngợi vẻ đẹp của mùa xuân. (trả lời được câu hỏi 1,2; câu hỏi 3 (mục a). HS khá giỏi trả lời được đầy đủ câu hỏi 3.
    3 TĐ: - Yêu thiên nhiên và bảo vệ môi trường.
*GD BVMT:

    *GDBVMT :
     - Giúp HS cảm nhận được N/D: Mùa xuân đến làm cho cả bầu trời và mọi vật đều trở nên đẹp đẽ và giàu sức sống =>- GDHS có ý thức BVMTTN.
II. Đồ dùng dạy - học:
- Bảng phụ viết câu văn luyện đọc.
- Tranh minh họa SGK.

III. Các hoạt động dạy - học: 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định tổ chức.

- Kiểm tra sĩ số, HS hát tập thể.

2. Kiểm tra: (5p)
-GV kiểm tra 2 HS tiếp nối nhau đọc truyện Ông Mạnh thắng Thần Gió và trả lời các câu hỏi về nội dung bài.

-Nhận xét, đánh giá.

3. Bài mới.(32p)

HĐ 1. Giới thiệu bài: (1p)
Bài đọc Chuyện bốn mùa đã cho em biết mỗi mùa xuân, hạ, thu, đông đều có vẻ riêng đáng yêu. Bài các em học hôm nay sẽ cho em thấy rõ thêm vẻ đẹp của mùa xuân. Sự thay đổi của bầu trời và mặt đất khi mùa xuân đến.

HĐ 2. HD luyện đọc.

- GV đọc mẫu lần 1.

- HDHS đọc từ khó.

+ Yêu cầu HS nêu từ khó, đọc từ khó, GV ghi bảng.

+ Yêu cầu HS đọc nối tiếp câu.

- HDHS chia đoạn.
	- Hát tập thể.

- Thực hiện theo yêu cầu của GV.

- Cùng GV nhận xét, đánh giá.

- Lắng nghe, nhắc lại tiêu đề bài.

- Lắng nghe và đọc thầm theo.

- HS nêu.

- Đọc nối tiếp theo câu.

- Chia đoạn: 

+ Đoạn 1: Từ đầu -> thoảng qua.

+ Đoạn 2: Vườn cây lại đầy tiếng chim -> trầm ngâm.

Đoạn 3: Còn lại.

	-  HDHS đọc đoạn kết hợp giải nghĩa từ:

+ HDHS đọc câu khó.

+ Yêu cầu HS đọc theo đoạn lần 1.

+ HD giải nghĩa từ, ghi bảng: Tàn, khô, rụng, sắp hết mùa. 
	- HS đọc cá nhân, đồng thanh: Nhưng trong trí nhớ thơ ngây của chú, còn mãi sáng ngời hình ảnh một cánh hoa mận trắng,/ biết nở cuối đông để báo trước mùa xuân tới,…//

- Đọc theo đoạn lần 1.

- Đọc chú giải.

	+ Yêu cầu HS đọc theo đoạn lần 2.
	- Đọc theo đoạn lần 2.

	+ Cho HS đọc từng đoạn trong nhóm.
	- Đọc theo nhóm 3.

	+ Thi đọc giữa các nhóm.

- Nhận xét, tuyên dương.
	- HS trong nhóm bắt thăm thi đọc cá nhân giữa các nhóm.

	+ Đọc đồng thanh cả bài.
	 - Lớp đọc đồng thanh.

	HĐ 3. Hướng dẫn tìm hiểu bài (32p)

	- Yêu cầu HS đọc thầm đoạn bài. Thảo luận nhóm trả lời câu hỏi.
	 - HS đọc thầm đoạn bài. Thảo luận nhóm trả lời câu hỏi.

	- Dấu hiệu nào báo mùa xuân đến?
	- Hoa mận tàn báo mùa xuân đến.

	- Ngoài dấu hiệu hoa mận tàn các em còn biết dấu hiệu nào của các loài hoa khác ?
	- Hoa đào nở.

- Hoa mai nở.

	- Giới thiệu hoa đào, hoa mai (tranh).
	 

	- Kể lại sự thay đổi của bầu trời và mọi vật khi mùa xuân đến ?
	- Bầu trời ngày càng thêm xanh.

	
	- Nắng vàng ngày càng rực rỡ.

	
	- Vườn cây đầm chồi, nảy lộc, ra hoa, tràn ngập tiếng hót của các loài chim và bóng chim bay nhảy.

	Câu 3: (HSG trả lời được đầy đủ)
	

	- Tìm những từ ngữ trong bài giúp em cảm nhận được hương vị riêng của mỗi loài hoa xuân, vẻ riêng của mỗi loài chim.
	- Trao đổi nhóm đôi viết vào giấy. Đại diện một số nhóm trình bày.

	- Nhận xét, đánh giá.
	- Nhận xét, bổ sung.

	+ Hương vị: Hoa bưởi nồng nàn, hoa nhãn ngọt, hoa cau thoảng qua.
	

	+ Đặc điểm của loài chim: chích chòe nhanh nhảu, khướu lắm điều, chào mào đỏm dáng, cu gáy trầm ngâm.
	

	- GV chốt lại ý nghĩa, nội dung bài:
	

	  Bài văn ca ngợi vẻ đẹp mùa xuân. Mùa xuân đến làm cho cảnh sắc thiên nhiên thay đổi, trở nên tươi đẹp bội phần.
	- HS đọc lại nội dung bài.

	HĐ 4. HD luyện đọc lại.

- GV đọc mẫu toàn bài.

- HDHS cách đọc trong bài.

- HD HS đọc từng đoạn trong bài.

- HS luyện đọc lại từng đoạn trong bài.

- Cho HS thi đọc cá nhân, nhóm.

- Nhận xét, tuyên dương.
4. Củng cố, dặn dò: (3p)
- Qua bài văn em biết những gì về mùa xuân ?

- Dặn đọc bài ở nhà, chuẩn bị bài sau.

- Nhận xét tiết học.
	- Lắng nghe, đọc thầm theo.

- Lắng nghe, thực hiện.

- Lắng nghe và thực hiện.

- Luyện đọc theo cặp.

- Thi đọc cá nhân, nhóm.

- Tham gia nhận xét, đánh giá.
- HS trả lời.

- Lắng nghe và thực hiện.



Môn: TOÁN

BẢNG NHÂN 4
I. Mục tiêu:  

Ở tiết học này, HS:
   1.KT & KN:

- Lập được bảng nhân 4.

- Nhớ được bảng nhân 4.

- Biết giải bài toán có 1 phép nhân (trong bảng nhân 4).

- Biết đếm thêm 4.

- Làm được các bài tập: 1, 2, 3.
   3. TĐ: - Yêu thích môn học và tính kiên trì.  

II. Đồ dùng dạy - học:
- 10 tấm bìa, mỗi tấm có gắn 4 chấm tròn hoặcc 4 hình tam giác, 4 hình vuông, . . . Kẻ sẵn nội dung bài tập 3 lên bảng.

III. Các hoạt động dạy - học: 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định tổ chức.

- Chuyển tiết.

2. Kiểm tra:
- Tính tổng và viết phép nhân tương ứng với mỗi tổng sau:

4 + 4 + 4 + 4 

5 + 5 + 5 + 5

- Nhận xét và cho điểm HS.

- Gọi HS khác đọc thuộc lòng bảng nhân 3.
3. Bài mới:

HĐ 1. Giới thiệu bài:

- Nêu yêu cầu tiết học, viết tiêu đề bài lên bảng.

HĐ 2. Hướng dẫn thành lập bảng nhân 4.

- Hướng dẫn HS lập các phép  tính nhân tương tự như bảng nhân 3. Sau mỗi lần HS lập được phép tính mới GV ghi phép tính này lên bảng để có bảng nhân 4.

HĐ 3. Luyện tập, thực hành.

Bài 1: 

- Yêu cầu HS tự làm bài, sau đó 2 HS ngồi cạnh nhau đổi vở để kiểm tra bài lẫn nhau.

Bài 2: 

- Gọi 1 HS đọc đề bài.

- Có tất cả mấy chiếc ô tô?

- Mỗi chiếc ô tô có mấy bánh xe?

- Vậy để biết 5 chiếc ô tô có tất cả bao nhiêu bánh xe ta làm thế nào?

Tóm tắt


   1 xe

: 4    bánh

             5 xe

: . . . bánh ?

- Yêu cầu cả lớp làm bài vào vở bài tập. 

- Chữa bài, nhận xét và cho điểm HS.

Bài 3: 

- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập.

- Trong dãy số này, mỗi số đứng sau hơn số đứng trước nó mấy đơn vị?

- Yêu cầu HS tự làm tiếp bài, sau đó cho HS đọc xuôi, đọc ngược dãy số vừa tìm được.

- Nhận xét, đánh giá.

4. Củng cố, dặn  dò.(3p)

- Yêu cầu HS đọc thuộc lòng bảng nhân 4 vừa học.

- Nhận xét tiết học, yêu cầu HS về nhà học cho thật thuộc bảng nhân 4. Chuẩn bị bài sau.

- Nhận xét tiết học.
	- 1 HS làm bài trên bảng lớp, cả lớp làm bài vào vở nháp:


4 + 4 + 4 + 4 = 4 x 4 = 16


5 + 5 + 5 + 5 = 5 x 4 = 20

- Thực hiện theo yêu cầu của GV.

- Lắng nghe và nhắc lại tiêu đề bài.

- Quan sát hoạt động của GV và tự lập bảng nhân 4.

- Cả lớp đọc đồng thanh bảng nhân  sau đó tự học thuộc lòng bảng nhân 4.

- Đọc bảng nhân.

- Bài tập yêu cầu tính nhẩm.

- Làm bài và kiểm tra bài của bạn.

- HS đọc đề bài.

- Có tất cả 5 xe ô tô.

- Mỗi chiếc ô tô có 4 bánh xe.

- Ta tính tích 4 x 5.

- 1 HS làm bài trên bảng lớp.

Bài giải

     Năm xe ô tô có số bánh xe là:

   
       4 x 5 = 20 (bánh xe)


                 Đáp số: 20 bánh xe.

- Bài toán yêu cầu chúng ta đếm thêm 4 rồi viết số thích hợp vào ô trống.

- Mỗi số đứng sau hơn mỗi số đứng ngay trước nó 4 đơn vị.

- Một số HS đọc thuộc lòng theo yêu cầu.

- Lắng nghe và điều chỉnh.

- Thực hiện theo yêu cầu của GV.

- Lắng nghe và thực hiện.



Môn: LUYỆN TỪ VÀ CÂU


TỪ NGỮ VỀ THỜI TIẾT   

ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI: KHI NÀO?
DẤU CHẤM, DẤU CHẤM THAN

I. Mục tiêu:  
Ở tiết học này, HS:
   1.KT:

-Nhận biết được một số từ ngữ chỉ thời tiết 4 mùa (BT1).
   2.KN: 

       - Biết dùng các cụm từ bao giờ, lúc nào, tháng mấy, mấy giờ thay cho cụm từ khi nào để hỏi về thời điểm (BT2); điền đúng dấu câu vào đoạn văn (BT3).

   3.TĐ: - GD cho HS ý thức tự giác, luyện tập, yêu thích môn học.

*GD Quyền trẻ em: 

- Quyền được đi học.

- Quyền được nghỉ ngơi( nghỉ  hè).

II. Đồ dùng dạy - học:
- Viết sẵn 6 từ ngữ ở bài tập 1.

- BP viết ND bài tập 2.

III. Hoạt động dạy - học: 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định tổ chức:

- Kiểm tra sĩ số, HS hát tập thể.

2. Kiểm tra: (5p)

- Hãy kể tên các tháng trong năm?

- Một năm có mấy mùa, các mùa bắt đầu từ tháng nào kết thúc tháng nào?

- Nhận xét, đánh giá.

3. Bài mới: (32p)

HĐ 1. Giới thiệu bài: 

- Nêu yêu cầu tiết học, viết tiêu đề bài lên bảng.

HĐ 2. HD làm bài tập:

* Bài 1: 

- Giơ bảng con ghi sẵn các từ ngữ cần chọn.

- Yêu cầu HS nói tên các mùa phù hợp với từ ngữ trên bảng.

- Yêu cầu nhắc lại.

- Nhận xét, đánh giá.

*Bài 2:

- Gọi HS nêu yêu cầu của bài.

- HD cách làm bài.

- Yêu cầu trình bày.

* Bài 3: 

- Nêu yêu cầu bài tập.

- Dán hai tờ giấy khổ to đã chép sẵn nội dung.

- Yêu cầu 2 HS lên bảng.

- Yêu cầu làm bài, chữa bài.

- GV đọc và nêu cách đọc.

- Nhận xét, đánh giá.

4. Củng cố dặn dò: (3p)

- Về nhà xem lại bài.

- Nhận xét giờ học.      
	- Hát đầu giờ.

- HS kể:...

- Lắng nghe và điều chỉnh.

- Lắng nghe, nhắc lại tiêu đề bài.

*Chọn những từ ngữ thích hợp trong ngoặc 

đơn để chỉ thời tiết của từng mùa (nóng bức, ấm áp, giá lạnh, mưa phùn gió bấc, se se lạnh, oi nồng).

- Đọc : Nóng bức, ấm áp, giá lạnh. VD: nóng bức - mùa hạ.( mùa hạ nóng bức)

- ấm áp mùa xuân - mùa xuân ấm áp.

- Giá lạnh mùa đông - mùa đông giá lạnh. Mùa thu se se lạnh - se se lạnh mùa thu.

- 2 HS nhắc lại.

- Nhận xét, bổ sung.

* Nêu yêu cầu của bài.

- Đọc từng câu văn, lần lượt thay cụm từ: Bao giờ, lúc nào, tháng mấy và chú ý kiểm tra xem trường hợp nào thay được, trường hợp nào không thay được.

a. Khi nào (bao giờ, lúc nào, tháng mấy, mấy giờ ) lớp bạn đi thăm viện bảo tàng?

b. Khi nào trường bạn nghỉ hè? (bao giờ, lúc nào, tháng mấy)

c. Bạn làm bài tập này  khi nào? ( lúc nào, bao giờ ).

d. Bạn gặp cô giáo khi nào? (bao giờ, lúc nào).

* Nêu yêu cầu bài 3.

- HS làm bài, chữa bài.

a. Ông Mạnh nổi giận quát:

  -Thật độc ác !

b. Đêm ấy, Thần gió lại đến đập cửa, thét: 

   - Mở cửa ra !

   - Không ! Sáng mai ta sẽ mở  cửa mời ông vào.

- Nhận xét, bổ sung.

- Lắng nghe, về nhà thực hiện.



Âm nhạc
ÔN BÀI HÁT: TRÊN CON ĐƯỜNG TỚI TRƯỜNG

(Nhạc và lời: Ngô Mạnh Thu)

I. Mục tiêu:

  1.KT:  - Giúp HS hát đúng giai điệu, thuộc lời ca bài hát.

  2.KN:  - Hát kết hợp một số động tác phụ họa cho bài hát.

  3.TĐ:  - Qua bài hát giáo dục cho HS thêm yêu thích môn học.

II. Chuẩn bị:

GV: 
- Đàn.

- 1 vài động tác phụ họa cho bài hát.

- Chuẩn bị nghiên cứu trò chơi.

HS: 
- Vở ghi, thuộc lời ca bài hát, tập bài hát.

III. Các hoạt động dạy và học:

1. Ổn định: Kiểm tra sĩ số.

2. Kiểm tra: 
- Gọi 1 đến 3 em hát bài hát Trên con đường tới trường.



- Giáo viên nhận xét.

3. Bài mới:


* Phần mở đầu:


Giờ trước các em đã được học giai điệu bài hát Trên con đường tới trường, giờ học hôm nay cô giới thiệu một vài động tác phụ họa đơn giản.


* Phần hoạt động
	Nội dung


	Hoạt động thầy
	Hoạt động trò


	+ Hoạt động 1: Ôn bài hát

+ Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ họa.

+ Hoạt động 3: Trò chơi.
	- Cho lớp khởi động giọng bằng cách cho lớp hát ôn lại 1 bài hát.

- GV lấy nhịp

- Chia lớp làm 4 nhóm hát kết hợp gõ đệm.

- GV nhận xét, tuyên dương động viên các em .

- GV hướng dẫn 1 số động tác phụ họa đơn giản.

- Chân nhún theo nhịp của bài hát, người nghiêng sang trái, sang phải , tay phụ họa theo lời ca, cho lớp thực hiện vài lần

- Cho từng nhóm lên trình bày.

- GV nhận xét.

- GV hướng dẫn trò chơi.

HÌNH

 Nu na nu nống

Cái cống nằm trong

Con ong nằm ngoài…

- Trò chơi thi hát.

- GV xướng âm 1 bài hát bất kỳ.

- GV nhận xét, động viên các nhóm chưa làm được, tuyên dương các nhóm làm tốt.
	- Lớp hát 1 bài đã học.

- Lớp hát 1 đến 2 lần.

- Từng nhóm thực hiện theo hướng dẫn của GV.

- Thực hiện theo hướng dẫn của GV.

- Từng nhóm trình bày.

- Lớp đọc và gõ tiết tấu theo hướng dẫn của GV.

- HS tìm tên bài hát và hát cả bài kết hợp gõ đệm hoặc động tác phụ họa.



* Phần kết thúc:

4. Củng cố: 

? Bài học hôm nay có mấy nội dung?

- Bài học có 3 nội dung, hát và vận động , trò chơi.

-  Giáo viên đàn cho lớp hát ôn  lại bài.

- GV nhận xét giờ học.

5. Dặn dò:

- Về nhà học thuộc bài hát và tìm một số động tác phụ họa phù hợp với lời  ca bài hát


  Ngày soạn: 12/1/2015

  Ngày giảng: Thứ năm ngày 15 tháng 1 năm 2015
Môn: TẬP VIẾT

CHỮ HOA  Q
I. Mục tiêu:  

Ở tiết học này, HS:
 1.KT & KN:

    - Viết đúng chữ hoa Q  (1dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ); chữ và câu ứng dụng: Quê (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ),  Quê hương tươi đẹp (3 lần).

  3.TĐ: 

- Giáo dục ý thức rèn chữ đẹp giữ vở sạch.

II. Đồ dùng dạy - học:
- Mẫu chữ Q hoa trong khung chữ.
- Bảng phụ viết cụm từ ứng dụng..

III. Các hoạt động dạy - học: 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	. Ổn định tổ chức.

- Chuyển tiết.

2. Kiểm tra: (5p)
-  2 HS lên bảng viết: P - Phong

3. Bài mới: (30p)
HĐ 1. Giới thiệu bài :

- Nêu yêu cầu tiết học, viết tiêu đề bài lên bảng.

HĐ 2. Hướng dẫn viết chữ hoa

a. Quan sát và nhận xét mẫu

- Con có nhận xét gì về độ cao các nét ?
b. Hướng dẫn cách viết:

- Hướng dẫn HS trên chữ mẫu.

-Yêu cầu viết bảng con.
HĐ 3. Hướng dẫn viết cụm từ:

a. Yêu cầu đọc cụm từ ứng dụng:

+ Con hiểu cụm từ này như thế nào ?

+ Con có nhận xét gì về độ cao các con chữ.

b. Hướng dẫn viết chữ:  Quê 

- Hướng dẫn viết: giới thiệu trên mẫu, sau đó vừa viết vừa nhắc lại cách viết.

HĐ 4. Hướng dẫn viết vở tập viết:

- HD cách viết

- Yêu cầu viết vào vở tập viết.

HĐ 5. Chấm, chữa bài:

- Thu 7 - 8 số vở để chấm.

- Trả vở, nhận xét


4.Củng cố, dặn dò: (5p)
- Về nhà luyện viết bài viết ở nhà.

- Nhận xét tiết học.
	- Thực hiện theo yêu cầu của GV.

- Lắng nghe, nhắc lại tiêu đề bài.

* Quan sát chữ mẫu trong khung.

- Cao 5 li, viết giống như chữ O thêm nét lượn ngang từ trong lòng chữ ra ngoài.

- Điểm đặt bút nằm ở vị ttrí số 1.

- Sau khi viết chữ  O hoa, lia bút xuống vị trí 2, viết nét ~ dưới về bên phải chữ.

- Lớp viết bảng con 2 lần. Q.

- Đất nước thanh bình, có nhiều cảnh đẹp.

- Chữ Q, h, g cao 2,5 li

- đ, p cao 2 li.

- t cao 1,5 li.

- Các chữ còn lại cao 1 li.

- Viết bảng con:  Quê.

- HS ngồi đúng tư thế viết, 
- Viết vào vở theo đúng cỡ và mẫu chữ.

- Viết 1 dòng chữ Q cỡ nhỏ, 1 dòng cỡ nhỡ.

- 1 dòng chữ Quê cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhở, 1 dòng từ ứng dụng.

- Lắng nghe và điều chỉnh.

- Lắng nghe và thực hiện.


Môn: TOÁN

LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu:  

Ở tiết học này, HS:
1.KT:  - Thuộc bảng nhân 4.

- Biết tính giá trị của biểu thức số có 2 dấu phép tính nhân và cộng trong trường hợp đơn giản.

2.KN: - Biết giải bài toán có một phép nhân (trong bảng nhân 4).

- Bài tập cần làm: Bài 1a, 2, 3.

3.TĐ: -  Yêu thích môn học và vận dụng bài học thực tế.
II. Đồ dùng dạy - học:
- Viết sẵn nội dung bài tập 2 lên bảng. 

III. Các hoạt động dạy - học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định tổ chức.

- Chuyển tiết.

2. Kiểm tra ( 5p)
- Gọi 2 HS lên bảng đọc thuộc lòng bảng nhân 4. Hỏi HS về kết quả của một phép nhân bất kì trong bảng.

- Nhận xét và cho điểm HS.

3. Bài mới (30p)

HĐ 1. Giới thiệu bài:

- Nêu yêu cầu tiết học, viết tiêu đề bài lên bảng.

HĐ 2. HD luyện tập, thực hành.

Bài 1:

- Gọi 1 HS đọc yêu cầu của bài.

- Yêu cầu HS tự làm bài, sau đó yêu cầu 1 HS đọc bài làm của mình.

- Vậy khi ta đổi chỗ các thừa số thì tích có thay đổi không?

Bài 2:

- Viết lên bảng: 2 x 3 + 4 = 

- Yêu cầu HS suy nghĩ để tìm kết quả của biểu thức trên.

- Yêu cầu HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng và cho điểm HS.

Bài 3:

- Gọi 1 HS đọc đề bài.

- Yêu cầu HS tự tóm tắt và làm bài.

Bài 4: Khuyến khích HS khá giỏi thực hiện.

- Yêu cầu HS tự làm bài, sau đó nhận xét và cho điểm HS.

4. Củng cố, dặn  dò.(3p)

-Yêu cầu HS ôn lại bảng nhân 4 ở nhà.

-Chuẩn bị bài sau.

- Nhận xét tiết học.
	- 2 HS lên bảng trả lời, cả lớp theo dõi và nhận xét xem 2 bạn đã học thuộc lòng bảng nhân chưa.

- Tính nhẩm.

- Cả lớp làm bài vào vở. 1 HS đọc chữa bài, các em còn lại theo dõi và nhận xét bài của bạn.

- Khi đổi chỗ các thừa số thì tích không thay đổi.

- Theo dõi.

- Làm bài. HS có thể tính ra kết quả như sau:

2 x 3 + 4 = 6 + 4



= 10

2 x 3 + 4 = 2 + 7



= 14

- HS đọc đề bài.

- Nghe giảng và tự làm bài. 3 HS lên bảng làm bài.

- 1 HS lên bảng làm bài, cả lớp làm bài vào vở.

                  Bài giải

Năm em HS được mượn số sách là


4 x 5 = 20 (quyển sách)


       Đáp số: 20 quyển sách.

- Lắng nghe và thực hiện.


Môn: KỂ CHUYỆN

ÔNG MẠNH THẮNG THẦN GIÓ

I. Mục tiêu:  

Ở tiết học này, HS:
  1.KT &KN: 

-Biết sắp xếp lại thứ tự các tranh theo đúng nội dung chuyện (bài tập 1). 

- Kể được từng đoạn câu chuyện theo tranh đã  sắp xếp đúng trình tự.

*HSKG: Biết kể lại được toàn bộ câu chuyện (bài tập 2). Đặt tên khác cho phù hợp với nội dung câu chuyện (bài tập 3).
  3.TĐ: 

- GDHS biết được sức mạnh của con người đối với thiên nhiên.

II. Đồ dùng dạy - học:
- Tranh minh hoạ trong sgk.

III. Các hoạt động dạy - học: 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định tổ chức: 
- Chuyển tiết.

2. Kiểm tra: (5p)

- Gọi HS kể lại chuyện: Chuyện bốn mùa.

- Nhận xét, đánh giá.

3. Bài mới: (32p)
HĐ 1. Giới thiệu bài: 

- Nêu yêu cầu tiết học, viết tiêu đề bài lên bảng.
HĐ 2. HD kể chuyện: 

* Xếp lại thứ tự các tranh theo nội dung câu chuyện.

+ Muốn xếp đúng thứ tự các tranh theo nội dung câu chuyện ta cần làm gì.
- Treo tranh, yêu cầu quan sát tranh.
- Yêu cầu 4 HS lên bảng xếp theo đứng thứ tự nội dung câu chuyện.

- Nhận xét, đánh giá.

* Kể lại từng đoạn  câu chuyện.
- Yêu cầu các nhóm kể.

- Nhận xét,  đánh giá.

*Kể lại toàn bộ câu chuyện. (HSG).
- Nhận xét. đánh giá.

* Đặt tên khác cho chuyện (HSG).

- Yêu cầu HS suy nghĩ đặt tên khác cho câu chuyện.

- Ghi bảng những tên chuyện hợp lý.

4. Củng cố, dặn dò: (3p)
-Qua câu chuyện này cho con biết điều gì?

- Về nhà tập kể lại câu chuyện.

- Nhận xét tiết học.
	- 2 HS nối tiếp kể.

- Cùng Gv nhận xét đánh giá.
- Lắng nghe và nhắc lại tiêu đề bài.

- Để kể lại đúng thứ tự 4 tranh theo đúng nội dung câu chuyện ta phải quan sát kỹ từng tranh được đánh số và nhớ lại nội dung câu chuyện.

- Quan sát tranh - xác định lại thứ tự các tranh.

- 4 HS mỗi HS cầm một tờ tranh trước ngực quay xuống lớp đứng theo đúng thứ tự.

+ T1: Thần gió xô ông Mạnh ngã.

+ T2: Ông Mạnh vác cây dựng nhà.

+ T3: Thần Gió tàn phá nhà ông Mạnh.

+ T4: Thần Gió trò chuyện với ông Mạnh.

- Nhận xét,  bổ sung.

- Mỗi nhóm 3 HS kể theo vai.

- 1, 2 HS kể từng đoạn câu chuyện.

- Nhận xét,bình chọn.

- Thực hiện.
- Lắng nghe, điều chỉnh.
- Ông Mạnh thắng Thần Gió.

- Bạn hay thù.

- Ai thắng ai.

- Thần Gió và ngôi nhà nhỏ.

- Con người chiến thắng thiên nhiên.

- Con người có khả năng chiến thắng Thần Gió, chiến thắng thiên nhiên nhờ lòng quyết tâm và chăm chỉ lao động. Nhưng con người cũng sống thân ái, hoà thuận với thiên nhiên.



Ngày soạn: 13/1/2015
Ngày giảng: Thứ sáu ngày 16 tháng 1  năm 2015

CHÍNH TẢ (Nghe- viết)


MƯA BÓNG MÂY
I. Mục tiêu:  

Ở tiết học này, HS:
   1&2. KT &KN:
-Nghe -  viết chính xác bài chính tả, trình bày đúng hình thức bài thơ 5 chữ và các dấu câu trong bài.

- Làm được bài tập (2) a/b.

    3. TĐ:

- Giáo dục cho học sinh ý thức rèn chữ, giữ vở.

II. Đồ dùng dạy - học:
- Tranh vẽ minh hoạ bài thơ.

- Bảng phụ ghi các quy tắc chính tả .

III. Các hoạt động dạy - học :

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định tổ chức

- Kiểm tra sĩ số, HS hát đầu giờ.

2. Kiểm tra: 

-Kiểm tra sự chuẩn bị đồ dùng của học sinh.
- Nhận xét, đánh giá.
3. Bài mới: (30p)
HĐ 1. Giới thiệu bài.

- Treo tranh minh hoạ.

- Tranh vẽ cảnh gì?

- GV nêu: Trời đang nắng thì mưa, người ta gọi là mưa bóng mây.

HĐ 2. HD HS nghe - viết chính tả.
*. HD tìm hiểu bài chính tả.
- Đọc bài viết.

+ Cơn mưa bóng mây lạ như thế nào?

+ Em bé và cơn mưa cùng làm gì?

+ Bài thơ có mấy khổ thơ?

+ Bài sử dụng dấu câu gì?

* HD viết từ khó:

- Gợi ý HS nêu từ khó viết, dễ lẫn.
- Yêu cầu viết bảng con.

* Luyện viết chính tả:

- Gọi 1 HS đọc lại bài viết.

- Đọc cho HS viết vào vở.
- Đọc soát lỗi.

* Chấm, chữa bài.

- Thu 5 -> 7 vở để chấm.

- Chấm, trả vở, nhận xét.

HĐ3. Hướng dẫn làm bài tập.

* Bài 2:

- Phát phiếu bài tập đã viết sẵn vào tờ giấy khổ to cho các nhóm.

- Yêu cầu lớp làm bài tập.

- Nhận xét, sửa sai.
4. Củng cố - dặn dò: (3p)
- Về nhà chép lại bài cho đẹp hơn.

- Chú ý các trường hợp chính tả cần phân biệt.

- Nhận xét chung tiết học.
	- Hợp tác cùng GV.

- Lắng nghe và điều chỉnh.

- Học sinh quan sát tranh.

- Bức tranh vẽ cảnh trời vừa mưa vừa nắng.

- Lớp chú ý lắng nghe.

+ Thoáng mưa rồi tạnh ngay.

+ Em Bé và cơn mưa dung dăng cùng vui đùa.

+ Bài có 3 khổ thơ, mỗi khổ thơ có 4 câu thơ, mỗi câu thơ có 5 chữ.

+ Bài sử dụng dấu phẩy, dấu chấm, dấu hai chấm, dấu ngoặc kép.

- HS nêu: nào, lạ, làm ruộng.

- Lớp viết bảng con từng từ.

- 1 HS đọc lại bài.

-  Nghe và nhớ cả câu, cả cụm từ rồi mới ghi vào vở.

- Soát lỗi, sửa sai bằng bút chì.

- Lắng nghe, điều chỉnh.
* Nối mỗi từ ở cột A với từ thích hợp ở cột B.

Chia lớp làm 3 nhóm, cùng thảo luận câu hỏi và làm bài. 

- Nhóm nào xong trước thì mang bài dán lên bảng.

- 3 nhóm nêu bài của mình.

- Cùng GV chữa, bổ sung cho từng nhóm.

 chiết  cành,  chiếc  lá. 

 tiết   kiệm,  tiếc  nhớ.

hiểu  biết,   biếc xanh.



Môn: TẬP LÀM VĂN

TẢ NGẮN VỀ BỐN MÙA

I. Mục tiêu:  

Ở tiết học này, HS:
  1&2. KT & KN: 

-Đọc và trả lời đúng câu hỏi về nội dung bài văn ngắn.  

-Dựa vào gợi ý, viết được đoạn văn ngắn ( từ 3 đến 5 câu) về mùa hè.          3.TĐ .*GDBVMT: - GD HS có ý thức BVMT thiên nhiên.

II. Đồ dùng dạy - học:

- Câu hỏi gợi ý bài tập 2.

- Viết sẵn ND bài tập 1.

III. Các hoạt động dạy - học: 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định tổ chức.
- Chuyển tiết.

2. Kiểm tra: (5p)
- Kiểm tra bài viết ở nhà của học sinh.

- Nhận xét, đánh giá.
3. Bài mới: (32p)
HĐ 1. Giới thiệu bài: 

- Nêu yêu cầu tiết học, viết tiêu đề bài lên bảng.
HĐ 2. Nội dung:
*Bài 1: 

- Bài văn miêu tả cảnh gì?

- Tìm những dấu hiệu cho biết mùa xuân đến?

- Mùa xuân đến cảnh vật thay đổi như thế nào ?

- Tác giả đã quan sát mùa xuân bằng cách nào ?

- Nhận xét, đánh giá.

* Bài 2.
- Hãy nêu yêu cầu bài 2.

- Mùa hè bắt đầu từ tháng nào trong năm?

- Mặt trời mùa hè như thế nào ?

- Khi mùa hè đến cây trái như thế nào?

- Mùa hè thường có hoa gì? hoa đó đẹp như thế nào?

- Con thường làm gì vào dịp nghỉ hè?

- Con có mong ước mùa hè đến không? Vì sao?

- Mùa hè này con sẽ làm gì?

- Yêu cầu viết thành một đoạn văn tả mùa hè.

- Nhận xét đánh giá.

4. Củng cố, dặn dò: (3p)
- Về nhà viết lại đoạn văn.

- Nhận xét tiết học.
	- Hợp tác cùng GV.

- Lắng nghe và điều chỉnh.
- Lắng nghe, nhắc lại tiêu đề bài.
* Đọc đoạn văn trong SGK và trả lời câu hỏi:

- Tả cảnh màu xuân đến.

- Mùi hoa hồng hoa huệ thơm nức.

- Trong không khí không còn ngửi thấy hơi nước lạnh lẽo mà đầy hương thơm và ánh sáng mặt trời. Trên các cành cây đều lấm tấm lộc non. Xoan sắp ra hoa, râm bụt cũng sắp có nụ.

- Trời ấm áp, cây cối xanh tốt và toả ngát hương thơm.

- Tác giả đã quan sát bằng cách nhìn và ngửi.

- Nêu yêu cầu bài.

- Mùa hè bắt đầu từ tháng tư trong năm.

- Mặt  trời chiếu những ánh nắng vàng rực rỡ.

- Cây cam chín vàng, cây xoài thơm phức, mùi nhãn lồng ngọt.

- Hoa phượng   nở đỏ đỏ rực một góc sân trường.

- Trả lời.

- Trả lời.

- Trả lời.

-Viết một đoạn văn ngắn qua phần vừa trả lời vào vở.

- Viết bài: 

+ Mùa hè về, hoa phượng nở từng chùm trên các cành cây. Cả con đường như được khoác một tấm áo bào đỏ chói. Ngoài đường, tiếng ve kêu râm ran suốt ngày đêm. Không khí mùa hè cũng chở nên oi bức, khó chịu. ánh nắng mùa hè gay gắt, nóng bỏng. Nhưng cũng chính nhờ cái nóng ấy mà cây trong vườn mới đơm trái ngọt. Lũ trẻ học trò chúng tôi lại rất thích mùa hè.

- Nhận xét, bổ sung.



TOÁN

BẢNG NHÂN 5

I. Mục tiêu:  

Ở tiết học này, HS:
  1.KT:

- Lập được bảng nhân 5.

- Nhớ được bảng nhân 5.

   2.KN:

- Biết giải bài toán có 1 phép nhân (trong bảng nhân 5).

- Biết đếm thêm 5.

- Làm được các BT: 1, 2, 3.

   3.TĐ: 
- Viết sẵn nội dung bài tập 2 lên bảng.

III. Các hoạt động dạy - học: 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định tổ chức.

- Chuyển tiết.

2. KIểm tra: (5p)
- Gọi 1 HS lên  bảng làm bài tập sau:

- Tính tổng và viết phép nhân tương ứng với mỗi tổng sau:

4 + 4 + 4 + 4 + 4

5 + 5 + 5 + 5

- Nhận xét và cho điểm HS.

- Gọi HS khác đọc thuộc lòng bảng nhân 4.
3. Bài mới: (32p)

HĐ 1. Giới thiệu bài:

- Nêu yêu cầu tiết học, viết tiêu đề bài lên bảng.

HĐ 2. Hướng dẫn lập bảng nhân 5.

- Gắn một tấm bìa có 5 chấm tròn lên bảng và hỏi: có mấy chấm tròn?


- 5 chấm tròn được lấy mấy lần?

- 5 được lấy 1 lần nên ta lập được phép nhân 5 x 1 = 5. GV ghi bảng


- Gắn tiếp 2 tấm bìa lên bảng, mỗi tấm có 5 chấm tròn hỏi: 5 được lấy mấy lần?


Vậy ta lập được phép tính nhân 5 x 2 = 10

- Hướng dẫn HS lập các phép  tính còn lại tương tự như trên. Sau mỗi lần HS lập được phép tính mới GV ghi phép tính này lên bảng để có bảng nhân 5.

- Yêu cầu HS đọc bảng nhân 5 vừa lập được, sau đó cho HS thời gian để tự học thuộc lòng bảng nhân này.

- Xoá dần bảng cho HS học thuộc lòng.

- Tổ chức cho HS thi đọc thuộc bảng nhân.

HĐ 3.Luyện tập, thực hành.

Bài 1:

- Hỏi: Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?

- Yêu cầu HS tự làm bài, sau đó 2 HS ngồi cạnh nhau đổi vở để kiểm tra bài lẫn nhau.

Bài 2:

- Gọi 1 HS đọc đề bài.

- Yêu cầu cả lớp làm bài vào vở bài tập, 1 HS làm bài trên bảng lớp.

- Chữa bài, nhận xét và cho điểm HS.

Bài 3:

- Hỏi: Bài toán yêu cầu chúng ta làm gì?

- Số đầu tiên trong dãy số này là số nào?

- Tiếp sau số 5 là số nào?

- 5 cộng thêm mấy thì bằng 10?

- Tiếp sau số 10 là số nào?

- 10 cộng thêm mấy thì bằng 15?

- Hỏi: Trong dãy số này, mỗi số đứng sau hơn số đứng trước nó mấy đơn vị?

- Yêu cầu HS tự làm tiếp bài, sau đó chữa bài rồi cho HS đọc xuôi, đọc ngược dãy số vừa tìm được.

4. Củng cố, dặn  dò.(3p)

- Yêu cầu HS đọc thuộc lòng bảng nhân 5 vừa học, yêu cầu HS về nhà học cho thật thuộc bảng nhân 5.

- Chuẩn bị bài sau.

- Nhận xét tiết học.
	- 1 HS làm bài trên bảng lớp, cả lớp làm bài vào vở nháp:

4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 4 x 5 = 20


5 + 5 + 5 + 5 = 5 x 4 = 20

- Lắng nghe và nhắc lại tiêu đề bài.

- 5 chấm tròn.

- 5 chấm tròn được lấy 1 lần.

- Đọc 5 lần 1 bằng 5.

- 5 được lấy 2 lần.

- Đọc 5 lần 2 bằng 10.

- Lập các phép tính 5 nhân với 3, 4, 5, 6, . . ., 10 theo hướng dẫn của GV.

- Cả lớp đọc đồng thanh bảng nhân 5 lần, sau đó tự học thuộc lòng bảng nhân 5.

- Đọc bảng nhân.

- Bài tập yêu cầu chúng ta tính nhẩm.

- Làm bài và kiểm tra bài của bạn.

- Đọc: Mỗi tuần mẹ đi làm 5 ngày. Hỏi 4 tuần mẹ đi làm mấy ngày?

Tóm tắt


1 tuần làm
: 5    ngày


5 xe

: . . . ngày ?

Bài giải

 Bốn tuần lễ mẹ đi làm số ngày là:

   
       5 x 4 = 20 (ngày)


                    Đáp số: 20 ngày.

- Bài toán yêu cầu chúng ta đếm thêm 5 rồi viết số thích hợp vào ô trống.

- Số đầu tiên trong dãy số này là 5

- Tiếp theo 5 là số 10.

- 5 cộng thêm 5 bằng 10.

- Tiếp theo 10 là số 15.

- 10 cộng thêm 5 bằng 15.

- Mỗi số đứng sau hơn mỗi số đứng ngay trước nó 5 đơn vị.

- Làm bài tập.

- - Một số HS đọc thuộc lòng theo yêu cầu.





SINH HOẠT LỚP TUẦN 20
I.Mục tiêu

     -  Giáo dục ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức của học sinh.

     - Giúp học sinh thấy được ưu, khuyết điểm của bản thân trong tuần để có hướng phấn đấu trong những tuần học tới.

    - Giúp học sinh nhận thức đúng đắn việc học tập để học sinh có cố gắng hơn trong học tập.

     Nội dung và hình thức:

      * Nội dung:

· Đánh giá hoạt động của tuần 20
· Triển khai kế hoạch tuần 21.

       *  Hình thức:

· Triển khai, đánh giá, thảo luận.

II.Hoạt động trong tuần

	HĐ của GV
	HĐ của HS
	Thời gian

	* Nhận xét hoạt động tuần 20:
- Ý kiÕn cña gi¸o viªn:

    - GV nhËn xÐt chung vÒ kÕt qu¶ häc tËp còng nh­ c¸c ho¹t ®éng kh¸c cña líp trong tuÇn.
· Ưu điểm:

- Đạo đức: Đa số các bạn ngoan ngoãn chấp hành tốt nội quy trường lớp đề ra.

* Nề nếp: - Ra vào lớp đúng giờ

* Chuyên cần:

 -  Không có bạn nào đi học muộn .      - Không có ai nghỉ học.
   * Vệ sinh:
- Các em đi học vệ sinh cá nhân, mặc quần áo sạch sẽ, gọn gàng.

- Có ý thức giữ vệ sinh lớp học sạch sẽ

  * Học tập:

       + Ưu điểm:

+ Nhìn chung các em đi học đúng giờ, có nề nếp học tập tốt, làm bài đầy đủ trước khi đến lớp.

- Các em có ý thức học tập tốt thi dua , hăng hái phát biểu xây dựng bài .Tuyên dương em: ……………………………………...

  + Tổ có hS đi học đầy đủ , học bài và làm BT , giúp bạn học chưa tiến bộ. như em: ....................................

+  Nhược điểm:

 - Còn một số em chưa làm bt đầy đủ : ……………………………….

- Viết chậm và chưa đẹp em: …………………………………….. Em viết sai nhiều lỗi chính tả:  ……………

* Nhắc nhở em:……………………, về nhà luyện đọc, rèn viết, làm toán.

* Các hoạt động khác:

 + Thể dục và xếp hàng ra vào lớp: Nghiêm túc. 


	- Nhận xét hoạt động của lớp trong tuần qua.

HS th¶o luËn :

    - Tæ tr­ëng c¸c tæ ®iÒu khiÓn c¸c b¹n cña tæ m×nh.

      + C¸c b¹n trong tæ nªu nh÷ng ­u nh­îc ®iÓm cña m×nh, cña b¹n trong tæ.

      + Tæ phã ghi chÐp ý kiÕn c¸c b¹n võa nªu.

  + Tæ tr­ëng tæng hîp ý kiÕn.

      + Cho c¸c b¹n tù nhËn lo¹i trong tuÇn.

- Lớp phó, các tổ trưởng bổ sung ý kiến.

- Ý kiến đóng góp của các thành viên trong lớp.
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III. Kế hoạch tuần 21 : (5p)  

    * Nề nếp:
        - Tiếp tục duy trì SS, nề nếp ra vào lớp đúng quy định.

        - Nhắc nhở HS đi học đều, nghỉ học phải xin phép.

    * Học tập:

         - Tiếp tục thi đua học tập tốt, hoa điểm tốt chào mừng các ngày lễ lớn.

         - Tiếp tục dạy và học theo đúng PPCT – TKB tuần 21
        - Tích cực học tập kiến thức mới , chú ý công tác bồi dưỡng HS tiến bộ, và kèm Hs chưa tiến bộ.

- Tổ trực duy trì theo dõi nề nếp học tập và sinh hoạt của lớp.

   *Đạo đức: - Lễ phép với thầy cô, bạn bè và mọi người.

    * Vệ sinh:

- Thực hiện VS trong và ngoài lớp.

- Giữ vệ sinh cá nhân, vệ sinh ăn uống.

    * Các hoạt động khác:

           - Thi đua học tập tốt chào mừng ngày lễ lớn của dân tộc. 

- Nhắc nhở HS tham gia đầy đủ các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

- Tiếp tục thực hiện giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp. ATGT.


 Đã kiểm tra, ngày.. tháng 01 năm 2015

TMT

Vũ Thị Thu


TuÇn 21

 Ngày soạn: 17/1/2015

Ngày giảng: Thứ hai ngày 19 tháng 1 năm 2015
TẬP ĐỌC


CHIM SƠN CA VÀ BÔNG CÚC TRẮNG

I. Mục tiêu 

Ở tiết học này, HS:

   1&2.KT & KN: 

- Biết nghỉ hơi đúng chỗ; đọc rành mạch được toàn bài. 

- Hiểu lời khuyên từ câu chuyện:  Hãy để chim được tự do ca hát, bay lượn. Để cho hoa được tự do tắm nắng mặt  trời. (trả lời được câu hỏi 1,2,4,5).

- HS khá giỏi trả lời được câu hỏi 3.

  3.TĐ:  - GDHS  biết yêu quý, chăm sóc  và bảo vệ các loài hoa, loài chim.

- KNS: Xác định giá trị; thể hiện sự cảm thông; tư duy phê phán.
 *GD Quyền trẻ em: 

- Quyền và bổn phận sống thân ái, hòa thuận với thiên nhiên.

*GD BVMT:

- Giúp HS yêu quý những sự vật trong MT TN quanh ta để cuộc sống luôn đẹp đẽ và giàu sức sống =>GDHS có ý thức BVMTTN.

II. Đồ dùng dạy - học.
- Bảng phụ viết câu văn cần luyện đọc.
- Tranh vẽ SGK.
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